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	PHÒNG GD& ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN
	                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                   Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc


                                                                                                                          
                                                                                                                      Bình Thuận, ngày 9  tháng 9 năm 2021.
KẾ HOẠCH DẠY HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
KHỐI LỚP 3  NĂM HỌC 2021 – 2022
I. Căn cứ xây dựng kế hoạch.
- Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT  ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;  
- Căn cứ  vào nội dung chương trình  sách giáo khoa 2006 của BGD&ĐT;
- Căn cứ vào công văn số 959/ SGD ĐT-GDTH tỉnh Đăk Lăk và công văn số 172/PGDĐT-GDTH Buôn Hồ hướng dẫn về việc xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học;
- Quyết định số 2183/ QĐ-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non; giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 
- Căn cứ Công văn số 286/PGD ĐT ngày 3/9/2021 của Phòng Giáo dục và đào tạo thị xã Buôn Hồ V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022;
- Căn cứ tình hình thực tế của tổ khối và Nhà trường năm học 2021-2022, nay Tổ khối 2+ 3 xây dựng kế hoạch dạy học các môn học và HĐGD của khối 3 năm  học 2021 - 2022 như sau.
II. Điều kiện thực hiện các môn học, hoạt động giáo dục.
2.1. Đặc điểm học sinh của khối
- Năm học 2021 - 2022 khối 3  có  2 lớp với  68  học sinh, trong đó có 32 học sinh nữ, 
- Tổ chức lớp học đảm bảo đúng quy định của Điều lệ trường Tiểu học. Số học sinh/lớp không quá 35 em, đảm bảo cho việc giáo viên tổ chức các hình thức dạy học linh hoạt và đảm bảo cho việc giáo viên có thể dạy đến từng học sinh.



- Tổ chức thực hiện dạy học 9 buổi/ tuần cho 100% học sinh toàn trường. Bên cạnh các môn tự chọn tổ chức dạy ôn tập các môn học Toán, Tiếng Việt, mỗi tuần 1 tiết , hoạt động trải nghiệm, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong các ngày lễ lớn.
- Tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục tăng cường, mở rộng theo hướng phân hóa; đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học: dạy học trên lớp, dạy học theo chủ đề, chuyên đề, dạy học trải nghiệm….
- Tổ chức triển khai các hoạt động trải nghiệm trong và ngoài nhà trường, lồng ghép thực hiện nội dung giáo dục địa phương. Các tiết trải nghiệm hàng tuần như sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt tập thể lớp,  và hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp dạy Tâm lí học đường, KNS; tiết sinh hoạt lớp cuối tuần  dạy lồng  ghép Văn hoá giao thông. Tổ chức học TĐTV 1 tiết/ tuần cho tất cả học sinh toàn trường.
- Các buổi chiều thứ 6 hàng tuần dành để sinh hoạt chuyên đề, chuyên môn tổ khối, chuyên môn toàn trường, 
2.2. Tình hình đội ngũ 
-  Năm học 2021-2022 Tổ CM II có 7 đ/c, trong đó  có 5 Đc trình độ Đại học, 2 Đc trình độ cao đẳng; có 4 giáo viên chủ nhiêm (khối 2 và khối 3)  3 giáo viên bộ môn. Riêng khối 3 Giáo viên làm công tác chủ nhiệm 2 đ/c.  Đội ngũ GV của khối có năng lực, linh hoạt, chịu trách nhiệm cao trong công việc chung. Trong năm học vừa qua  tất cả  giáo viên  đều đạt giáo viên dạy giỏi cấp cấp trường.
1.3 Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học
- Nhà trường có đủ phòng học cho các lớp;  bàn ghế loại 2 chỗ ngồi đủ cho số lượng học sinh từng lớp, Phòng học có đủ ánh sáng, quạt mát về mùa hè , đầy đủ trang thiết bị phục vụ dạy học theo yêu cầu hiện tại. Đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được cung ứng dần đáp ứng việc dạy và học. Trường đang dần hoàn thiện bếp ăn bán  trú để đi vào hoạt động trong thời gian tới. 
- Có phòng Tin học riêng để học sinh được thực hành môn học và tham gia các sân chơi online về Toán, Tiếng Việt, tiếng Anh. Phòng dạy Tiếng Anh và Nghệ thuật riêng và được phân công giáo viên phụ trách cho từng phòng học đó.
- Thư viện có số lượng tài liệu địa phương các môn học đủ để toàn khối học trong cùng một thời điểm. Mỗi tuần 1 tiết học TĐTV. Các môn học, HĐGD được thống nhất lồng ghép, tích hợp các nội dung dạy học tích hợp BVMT, GDBĐ, BĐKH…
III. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục
1.  Môn Tiếng Việt. 
	Tuần 
	Tiết 
	Chương trình và sách giáo khoa
	
	Bổ sung kế hoạch (nếu có)

	
	
	Chủ đề/mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết/ thời lượng
	

	1
	1
	MĂNG NON
	Tập đọc:

Kể chuyện:
	Cậu bé thông minh
	1 tiết
	

	
	2
	
	
	Cậu bé thông minhh
	1 tiết
	

	
	3
	
	Chính tả:
	Nghe viết: Cậu bé thông minh.
	1 tiết
	

	
	4
	
	TĐ:
	Hai Bàn tay em
	1 tiết
	

	
	5
	
	LTVC:
	Ôn từ chỉ sự vật. So sánh
	1 tiết
	Không yêu cầu nêu lí do vì sao thích hình ảnh  so sánh (bài tập 3)

	
	6
	
	Chính tả	
	Nghe-viết: Chơi chuyền.
	1 tiết
	

	
	7
	
	TLV
	Nói về Đội TNTP.
Điền vào giấy tờ in sẵn.
	1 tiết
	GV có thể nói một số thông tin về Đội TNTPHCM cho HS biết (bài tập 1)

	
	
	
	Ôn
	Cậu bé thông minh
	1 tiết
	

	
	8
	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa : A
	1 tiết
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	9
	
	Tập đọc
	Ai có lỗi?
	1 tiết
	

	
	10
	
	Kể chuyện
	Ai có lỗi?
	1 tiết
	

	
	11
	
	Chính tả
	Nghe-viết: Ai có lỗi?
	1 tiết
	

	
	12
	
	Tập đọc
	Cô giáo tí hon
	1 tiết
	

	
	13
	
	LTVC
	TN về thiếu nhi- Ôn tập câu Ai là gì?
	1 tiết
	

	
	14
	
	Chính tả	
	Cô giáo tí hon
	1 tiết
	

	
	15
	
	TLV
	Viết đơn.
	1 tiết
	

	
	
	
	Ôn:
	TN về thiếu nhi- Ôn tập câu Ai là gì?
	1 tiết
	

	
	16
	
	Tập viết
	Tập viết: Ôn chữ hoa : Ă.Â
	1 tiết
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	17
	




MÁI ẤM






	Tập đọc
	Chiếc áo len.
	1 tiết
	

	
	18
	
	Kể chuyện
	Chiếc áo len.
	1 tiết
	

	
	19
	
	LTVC
	So sánh.
Dấu chấm
	1 tiết
	

	
	20
	
	Chính tả:	
	Tập chép: Chiếc áo len.
	1 tiết
	BVMT

	
	21
	
	Tập đọc
	Quạt cho bà ngủ
	1 tiết
	

	
	22
	
	TLV
	Kể về gia đình.
Điền vào giấy tờ in sẵn
	1 tiết
	

	
	
	
	 Ôn TĐ
	Chiếc áo len
	1 tiết
	

	
	23
	
	
	Tập viết
	1 tiết
	Tập viết: Ôn chữ hoa : B

	
	24
	
	Chính tả
	Nghe-viết: Chị em.
	1 tiết
	Dạy vào chiều thứ 6 bù chiều thứ
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	25
	
	Tập đọc:
	Người mẹ.
	1 tiết
	

	
	26
	
	Kể chuyện:
	Người mẹ.
	1 tiết
	

	
	27
	
	Chính tả:
	Nghe viết: Người mẹ.
	1 tiết
	

	
	28
	
	Tập đọc:
	Ông ngoại.
	1 tiết
	

	
	29
	
	LTVC:
	MRVT: Gia đình.
Ôn tập câu Ai là gì?
	1 tiết
	

	
	30
	
	Chính tả	
	Nghe-viết: Ông ngoại.
	1 tiết
	

	
	31
	
	TLV
	Nghe kể: Dại gì mà đổi.
Điền vào giấy tờ in sẵn.
	1 tiết
	Không yêu cầu làm bài tập 2

	
	
	
	 ÔN : LTVC
	Gia đình- Ôn tập câu Ai là gì
	1 tiết
	

	
	32
	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa : C
	1 tiết
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	33
	






TỚI TRƯƠNG
	Tập đọc:
	Người lính dũng cảm
	1 tiết
	BVMT

	
	34
	
	Kể chuyện:
	Người lính dũng cảm
	1 tiết
	

	
	35
	
	Chính tả:
	Người lính dũng cảm
	1 tiết
	

	
	36
	
	Tập đọc:
	Cuộc họp của chữ viết.
	1 tiết
	

	
	37
	
	LTVC:
	So sánh
	1 tiết
	

	
	38
	
	Chính tả	
	Tập chép: Mùa thu của em

	1 tiết
	

	
	39
	
	TLV
	Tập tổ chức cuộc họp.(Kể về người thân )
	1 tiết
	Không dạy (Thay thế: Giới thiệu về gia đình)

	
	
	
	  ÔN TLV
	Kể về người thân (thay Kể về người mẹ của em)
	1 tiết
	

	
	40
	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa : C   tt
	1 tiết
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	41
	
	Tập đọc:
	Bài tập làm văn.
	1 tiết
	

	
	42
	
	Kể chuyện:
	Bài tập làm văn.
	1 tiết
	

	
	43
	
	Chính tả:
	Nghe viết: Bài tập làm văn.
	1 tiết
	

	
	44
	
	Tập đọc:
	Nhớ lại buổi đầu đi học
	1 tiết
	

	
	45
	
	LTVC:
	MRVT: Trường học.
Dấu phẩy.

	1 tiết
	

	
	46
	
	Chính tả	
	Nghe-viết: Nhớ lại buổi đầu đi học.
	1 tiết
	

	
	47
	
	TLV
	Kể lại buổi đầu em đi học.
	1 tiết
	

	
	
	
	 ÔN:TLV
	Kể lại buổi đầu em đi học.
	1 tiết
	

	
	48
	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa : D, Đ
	1 tiết
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	49
	




CỘNG ĐÔNG
	Tập đọc:
	Trận bóng dưới lòng đường
	1 tiết
	

	
	50
	
	Kể chuyện:
	Trận bóng dưới lòng đường
	1 tiết
	

	
	51
	
	Chính tả:
	NV: Trận bóng dưới lòng đường
	1 tiết
	

	
	52
	
	Tập đọc:
	Bận.
	1 tiết
	

	
	53
	
	LTVC:
	Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái.
So sánh
	1 tiết
	Không yêu cầu làm bài tập 3.

	
	54
	
	Chínhtả	
	Nghe-viết: Bận.
	1 tiết
	

	
	55
	
	TLV
	Nghe kể: Không nỡ nhìn.
Tập tổ chức cuộc họp.
	1 tiết
	Không yêu cầu làm bài tập 2.

	
	
	
	 Ô: TĐ
	. TĐ: Trận bóng dưới lòng đường.
	1 tiết
	

	
	56
	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa : E, Ê
	1 tiết
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	57
	
	Tập đọc:
	Các em nhỏ và cụ già.
	1 tiết
	

	
	58
	
	Kể chuyện:
	Các em nhỏ và cụ già.
	1 tiết
	

	
	59
	
	Chính tả:
	Nghe-viết: Các em nhỏ và cụ già.
	1 tiết
	

	
	60
	
	Tập đọc:
	Tiếng ru.
	1 tiết
	

	
	61
	
	LTVC:
	MRVT: Cộng đồng.
Ôn tập câu Ai làm gì?
	1 tiết
	

	
	62
	
	Chính tả	
	Nhớ-viết: Tiếng ru.
	1 tiết
	

	
	63
	
	TLV
	Kể về người hàng xóm.
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN
	MRVT: Cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì?
	1 tiết
	

	
	64
	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa : G
	1 tiết
	

	
	65
	ÔN TẬP
	Tập đọc:
	Ôn tập  (tiết 1)
	1 tiết
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	66
	
	Kể chuyện:
	Ôn tập  (tiết 2)
	1 tiết
	

	
	67
	
	Chính tả:
	Ôn tập  (tiết 3)
	1 tiết
	

	
	68
	
	Tập đọc:
	Ôn tập  (tiết 4)
	1 tiết
	

	
	69
	
	LTVC:
	Ôn tập  (tiết 5)
	1 tiết
	

	
	70
	
	Chính tả
	Ôn tập  (tiết 6)
	1 tiết
	

	
	71
	
	TLV
	Ôn tập  (tiết 7)
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN
	Ôn tập Kể về người thân của em
	1 tiết
	

	
	72
	
	Tập viết
	Ôn tập  (tiết 8)
	1 tiết
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	73
	






QUÊ HƯƠNG
	Tập đọc:
	Giọng quê hương.
	1 tiết
	

	
	74
	
	Kể chuyện:
	Giọng quê hương.
	1 tiết
	

	
	75
	
	Chính tả:
	Nghe-viết: Quê hương ruột thịt
	1 tiết
	BVMT; TN

	
	76
	
	Tập đọc:
	Thư gửi bà.
	1 tiết
	

	
	77
	
	LTVC:
	So sánh.- Dấu chấm
	1 tiết
	

	
	78
	
	TLV
	Tập viết thư và phong bì thư.
	1 tiết
	

	
	79
	
	C tả
	Nghe-viết: Quê hương.
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN
	TĐ: Giọng quê hương.
	1 tiết
	

	
	80
	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa : G        (tt)
	1 tiết
	

	
	81
	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa : G ( TT)
	1 tiết
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	82
	
	Tập đọc:
	Đất quý, đất yêu.
	1 tiết
	

	
	83
	
	Kể chuyện:
	Đất quý, đất yêu.
	1 tiết
	

	
	84
	
	Chính tả:
	Nghe-viết: Tiếng hò trên sông.
	1 tiết
	BVMT

	
	85
	
	Tập đọc:
	Vẽ quê hương.
	1 tiết
	

	
	86
	
	LTVC:
	MRVT: Quê hương.
Ôn tập câu Ai làm gì?
	1 tiết
	

	
	87
	
	C tả
	Nhớ-viết: Vẽ quê hương.
	1 tiết
	

	
	88
	
	TLV
	Nghe kể: Tôi có đọc  đâu-Nói về quê hương.
	1 tiết
	Không yêu cầu làm bài tập 1.

	
	
	
	ÔN
	Ôn tập câu Ai làm gì?
	1 tiết
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	89
	

BẮC- TRUNG- NAM
	Tập đọc:
	Nắng phương Nam.
	1 tiết
	BVMT

	
	90
	
	Kể chuyện:
	Nắng phương Nam.
	1 tiết
	

	
	91
	
	Chính tả:
	Nghe-viết: Chiều trên sông Hương.
	1 tiết
	

	
	92
	
	Tập đọc:
	Cảnh đẹp non sông.
	1 tiết
	BVMT

	
	93
	
	LTVC:
	Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái.- So sánh.
	1 tiết
	

	
	94
	
	Chính tả	
	Nghe-viết: Cảnh đẹp non sông.
	1 tiết
	

	
	95
	
	TLV
	Nói viết về cảnh đẹp đất nước.
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN
	TLV:viết về cảnh đẹp đất nước.
	1 tiết
	

	
	96
	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa : H
	1 tiết
	

	
	97
	
	Tập đọc:
	Người con của Tây Nguyên
	1 tiết
	QPAN

	
	98
	
	Kể chuyện:
	Người con của Tây Nguyên
	1 tiết
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	99
	
	Chính tả:
	Nghe-viết:Đêm trăng trên hồ Tây.
	1 tiết
	

	
	100
	
	Tập đọc:
	Cửa Tùng
	1 tiết
	BVMT+ TN+ QPAN

	
	101
	
	LTVC:
	MRVT: Địa phương- Dấu hỏi, dấu chấm
	1 tiết
	QPAN

	
	102
	
	Chính tả
	Nhớ-viết: Vàm Cỏ Đông
	1 tiết
	BVMT

	
	103
	
	TLV
	Viết thư
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN
	TLV:viết về cảnh đẹp đất nước.
	1 tiết
	

	
	104
	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa : I
	1 tiết
	

	
	105
	ANH EM MỘT NHÀ
	Tập đọc:
	Người liên lạc nhỏ.
	1 tiết
	

	
	106
	
	Kể chuyện:
	Người liên lạc nhỏ.
	1 tiết
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	107
	
	Chính tả:
	Nghe-viết: Người liên lạc nhỏ.
	1 tiết
	

	
	108
	
	Tập đọc:
	Nhớ Việt Bắc.
	1 tiết
	

	
	109
	
	LTVC:
	Ôn tập về từ chỉ đặc điểm.
Ôn tập câu Ai thế nào? 
	1 tiết
	

	
	110
	
	Chính tả	
	Nghe-viết: Nhớ Việt Bắc.
	1 tiết
	

	
	111
	
	TLV
	Nghe kể: Tôi cũng như bác.
Giới thiệu hoạt động.
	1 tiết
	Không yêu cầu làm bài tập 1

	
	
	
	ÔN
	Ôn tập về từ chỉ đặc điểm.
	1 tiết
	

	
	112
	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa : K
	1 tiết
	

	
	113
	
	Tập đọc

	Hũ bạc của người cha.
	1 tiết
	

	
	114
	
	KC
	Hũ bạc của người cha.
	1 tiết
	

	
	115
	
	Tập đọc:
	Đôi bạn.
	1 tiết
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	116
	
	Kể chuyện:
	Đôi bạn.
	1 tiết
	

	
	117
	
	Chính tả:
	Hũ bạc của người cha.
	1 tiết
	

	
	118
	
	Tập đọc:
	Nhà Rông Tây Nguyên
	1 tiết
	

	
	119
	
	LTVC:
	Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh
	1 tiết
	

	
	120
	
	Chính tả	
	Nghe- viết: Nhà rông ở Tây Nguyên.
	1 tiết
	

	
	121
	
	TLV
	Nghe kể: Giấu cày.
Giới thiệu về tổ em.
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN
	Ôn tập câu Ai thế nào
	1 tiết
	

	
	122
	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa : L
	1 tiết
	

	
	123
	THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN
	Tập đọc:
	Mồ Côi xử kiện.
	1 tiết
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	124
	
	Kể chuyện:
	Mồ Côi xử kiện.
	1 tiết
	

	
	125
	
	Chính tả:
	Nghe-viết: Đôi bạn.
	1 tiết
	

	
	126
	
	Tập đọc:
	Về quê ngoại.
	1 tiết
	BVMT

	
	127
	
	LTVC:
	MRVT: Thành thị - Nông thôn.
Dấu phẩy.
	1 tiết
	

	
	128
	
	Chính tả	
	Nhớ-viết: Về quê ngoại.
	1 tiết
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	129
	
	TLV
	Nghe kể: kéo cây lúa lên.
Nói về thành thị ,nông thôn
	1 tiết
	BVMT; Không yêu cầu làm bài tập 1.

	
	
	
	ÔN
	Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh
	1 tiết
	

	
	130
	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa : M
	1 tiết
	

	
	131
	
	C Tả
	Nghe-viết: Vầng trăng quê em.
	1 tiết
	BVMT; 

	
	132
	
	Tập đọc:
	Anh Đom Đóm.
	1 tiết
	

	
	133
	
	Kể chuyện:
	Ôn tập  (tiết 1)
	1 tiết
	

	
	134
	
	Chính tả:
	Nghe-viết: Nghe-viết: Âm thanh thành phố
	1 tiết
	

	
	135
	
	Tập đọc:
	Ôn tập  (tiết 2)
	1 tiết
	

	
	136
	
	LTVC:
	Ôn tập về từ chỉ đặc điểm.
Ôn tập câu Ai thế nào?
Dấu phẩy.
	1 tiết
	BVMT
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	137
	
	Chính tả
	.Ôn ( t3)
	1 tiết
	

	
	138
	
	TLV
	Viết về thành thị, nông thôn.
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN
	Viết về thành thị, nông thôn.
	1 tiết
	

	
	139
	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa N
	1 tiết
	

	
	140
	ÔN TẬP CUỐI KÌ 
	 TĐ:
	Ôn tập  (tiết 4)
	1 tiết
	

	
	141
	
	LTVC
	Ôn tập  (tiết 5)
	1 tiết
	

	
	142
	
	Chính tả
	Ôn tập  (tiết 6)
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN
	 TĐ:Anh Đom Đóm.
	1 tiết
	

	
	143
	
	TLV	
	Ôn tập  (tiết 7)
	1 tiết
	

	
	144
	
	Tập viết
	Ôn tập  (tiết 8)
	1 tiết
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	145
	BẢO VỆ TỔ QUỐC
	Tập đọc:
	Hai Bà Trưng.
	1 tiết
	

	
	146
	
	Kể chuyện:
	
	1 tiết
	

	
	147
	
	Chính tả:
	Nghe-viết: Hai Bà Trưng.
	1 tiết
	

	
	148
	
	TĐ:
	Báo cáo kết quả tháng thi đua Noi gương chú bộ đội.
	1 tiết
	

	
	149
	
	LTVC:
	Nhân hóa.
Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào?
	1 tiết
	BVMT

	
	150
	
	Chính tả	
	Nghe-viết: Trần Bình Trọng
	1 tiết
	

	
	151
	
	TLV
	Nghe kể: Chàng trai làng Phù Ủng.
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN
	LTVC: MRVT: Thành thị - Nông thôn-Dấu phẩy.
	1 tiết
	

	
	152
	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa N

	1 tiết
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	153
	
	Tập đọc
	Ở lại với chiến khu.
	1 tiết
	

	
	154
	
	Kể chuyện
	. Ở lại với chiến khu.
	1 tiết
	

	
	155
	
	Chính tả
	Nghe-viết: Ở lại với chiến khu
	1 tiết
	

	
	156
	
	Tập đọc
	Chú ở bên Bác Hồ.
	1 tiết
	BVMT

	
	157
	
	LTVC
	MRVT: Tổ quốc.
Dấu phẩy.
	1 tiết
	

	
	158
	
	Chính tả	
	Nghe-viết: Trên đường mòn Hồ Chí Minh.
	1 tiết
	

	
	159
	
	TLV
	Báo cáo hoạt động.
	1 tiết
	Không yêu cầu làm bài tập 2

	
	
	
	ÔN
	Viết về Chàng trai làng Phù Ủng.
	1 tiết
	

	
	160
	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa : N (T3
	1 tiết
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	161
	SÁNG TẠO
	Tập đọc
	Ông tổ nghề thêu.
	1 tiết
	

	
	162
	
	Kể chuyện
	Ông tổ nghề thêu.
	1 tiết
	

	
	163
	
	Chính tả:
	Nghe-viết: Ông tổ nghề thêu.
	1 tiết
	

	
	164
	
	Tậpđọc	
	Bàn tay cô giáo.
	1 tiết
	

	
	165
	
	LTVC
	Nhân hóa.
Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Ở đâu?
	1 tiết
	

	
	166
	
	Chính tả
	Nhớ-viết: Bàn tay cô giáo
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN
	Từ ngữ về tổ quốc – Dấu phẩy
	1 tiết
	

	
	167
	
	TLV 
	TLV: Nói về trí thức.
Nghe kể: Nâng niu từng hạt giống.
	1 tiết
	

	
	168
	
	Tập viết
	: O, Ô, Ơ
	1 tiết
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	169
	
	Tập đọc:
	Nhà bác học và bà cụ.
	1 tiết
	

	
	170
	
	Kể chuyện:
	Nhà bác học và bà cụ.
	1 tiết
	

	
	171
	
	Chính tả:
	Nghe-viết: Ê-đi-xơn
	1 tiết
	

	
	172
	
	Tập đọc:
	Cái cầu.
	1 tiết
	

	
	173
	
	LTVC:
	MRVT: Sáng tạo.
Dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm hỏi.
	1 tiết
	

	
	174
	
	Chính tả	
	Nghe-viết: Một nhà thông thái.
	1 tiết
	

	
	175
	
	TLV
	Nói viết về một người lao động trí óc.
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN
	Nói về tri thức – NK Nâng niu từng hạt giống Ôn chữ hoa
	1 tiết
	

	
	176
	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa : P
	1 tiết
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	177
	NGHỆ THUẬT
	Tập đọc:
	Nhà ảo thuật.
	1 tiết
	

	
	178
	
	Kể chuyện:
	Nhà ảo thuật.
	1 tiết
	

	
	179
	
	Chính tả:
	Nghe-viết: Nghe nhạc.
	1 tiết
	

	
	180
	
	Tập đọc:
	Chương trình xiếc đặc sắc.
	1 tiết
	

	
	181
	
	LTVC:
	Nhân hóa.
Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào?
	1 tiết
	

	
	182
	
	Chính tả	
	Nghe-viết: Người sáng tác quốc ca Việt Nam.
	1 tiết
	

	
	183
	
	TLV
	Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật( thay bằng bài Kể lại một buổi biểu diễn van nghệ)
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN
	Nói viết về một người lao động trí óc.
	1 tiết
	

	
	184
	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa : Q
	1 tiết
	

	24
	185
	
	Tập đọc:
	Đối đáp với vua.
	1 tiết
	

	
	186
	
	Kể chuyện:
	Đối đáp với vua.
	1 tiết
	

	
	187
	
	Chính tả:
	Nghe-viết: Đối đáp với vua.
	1 tiết
	

	
	188
	
	Tập đọc:
	Tiếng đàn.
	1 tiết
	

	
	189
	
	LTVC:
	MRVT: Nghệ thuật.
Dấu phẩy.
	1 tiết
	

	
	190
	
	Chính tả	
	Nghe-viết: Tiếng đàn.
	1 tiết
	

	
	191
	
	TLV
	Nghe kể: Người bán quạt may mắn.
	1 tiết
	

	
	
	
	
	Kể lai buổi biểu diễn văn nghệ
	1 tiết
	

	
	192
	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa : R
	1 tiết
	

	
	193
	LỄ HỘI
	Tập đọc:
	Hội vật.
	1 tiết
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	194
	
	Kể chuyện:
	Hội vật.
	1 tiết
	

	
	195
	
	Chính tả:
	Nghe-viết: Hội vật.
	1 tiết
	

	
	196
	
	Tập đọc:
	Hội đua voi ở Tây Nguyên.
	1 tiết
	QPAN

	
	197
	
	LTVC:
	Nhân hóa. 
Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?
	1 tiết
	

	
	198
	
	Chínhtả	
	Nghe-viết: Hội đua vơi ở Tây Nguyên.
	1 tiết
	

	
	199
	
	TLV
	Kể về lễ hội.
	1 tiết
	GV có thể thay đề phù hợp

	
	
	
	ÔN
	Nghệ thuật. Dấu phẩy.
	1 tiết
	

	
	200
	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa : S
	1 tiết
	

	
	201
	
	Tập đọc:
	Sự tích lễ hội Chữ Đồng Tử.
	1 tiết
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	202
	
	Kể chuyện:
	Sự tích lễ hội Chữ Đồng Tử.
	1 tiết
	

	
	203
	
	Chính tả:
	Nghe-viết: Sự tích lễ hội Chữ Đồng Tử.
	1 tiết
	

	
	204
	
	Tập đọc:
	Rước đèn ông sao.
	1 tiết
	

	
	205
	
	LTVC:
	MRVT: Lễ hội.
Dấu phẩy.
	1 tiết
	

	
	206
	
	Chính tả	
	Nghe-viết: Rước đèn ông sao.
	1 tiết
	

	
	207
	
	TLV
	Kể về một ngày hội.( thay bằng:Trò chơi dân gian)
	1 tiết
	HoặcThay thế: Kể về ngày hội đọc sách ở trường em)

	
	
	
	ÔN
	Kể về lễ hội.( Kể về ngày hội đọc sách)
	1 tiết
	

	
	208
	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa : T Ôn tập ( tiết 1)
	1 tiết
	

	
	209
	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa : T 
	1 tiết
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	210
	ÔN TẬP GIỮA KÌ
	Tập đọc:
	Ôn tập ( tiết 1)
	1 tiết
	

	
	211
	
	Kể chuyện:
	Ôn tập ( tiết 2)
	1 tiết
	

	
	212
	
	Chính tả:
	Ôn tập ( tiết 3)
	1 tiết
	

	
	213
	
	Tập đọc:
	Ôn tập ( tiết 4)
	1 tiết
	

	
	214
	
	LTVC:
	Ôn tập ( tiết 5)
	1 tiết
	

	
	215
	
	Chính tả
	Ôn tập ( tiết 6)
	1 tiết
	

	
	216
	
	TLV
	Ôn tập ( tiết 7)
	1 tiết
	Không kiểm tra ( Thay ôn tập tiết 7

	
	
	
	ÔN
	Kể về Trò chơi dân gian
	1 tiết
	

	
	217
	
	Tập viết
	Ôn tập ( tiết 8)
	1 tiết
	Không kiểm tra ( Thay ôn tập tiết 8)
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	218
	THỂ THAO
	Tập đọc
	Cuộc chạy đua trong rừng.
	1 tiết
	BVMT

	
	219
	
	Kể chuyện:
	Cuộc chạy đua trong rừng.
	1 tiết
	

	
	220
	
	Chính tả:
	Nghe-viết: Cuộc chạy đua trong rừng.
	1 tiết
	

	
	221
	
	Tập đọc:
	Cùng vui chơi.
	1 tiết
	

	
	222
	
	LTVC:
	Nhân hóa.
Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?
	1 tiết
	

	
	223
	
	TLV
	Kể lại một trận thi đấu thể thao. (thay bằng: Viết lại một tin thể thao trên báo, đài.)
	1 tiết
	Không dạy: hoặc Thay thế: Kể về hoạt động tập thể ở trường em học)

	
	224
	
	C tả
	Nhớ-viết: Cùng vui chơi.
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN
	 TĐ- Sự tích lễ hội Chữ Đồng Tử
	1 tiết
	

	
	225
	
	Tập đọc:
	Buổi học thể dục.
	1 tiết
	

	
	226
	
	Kể chuyện:
	Buổi học thể dục.
	1 tiết
	

	
	227
	
	Chính tả:
	Nghe-viết: Buổi học thể dục.
	1 tiết
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	228
	
	Tập đọc:
	Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục.
	1 tiết
	

	
	229
	
	LTVC:
	MRVT: Thể thao.
Dấu phẩy.
	1 tiết
	

	
	230
	
	C tả
	Nghe-viết: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục.
	1 tiết
	

	
	231
	
	TLV
	Viết về một trận thi đấu thể thao. .(Viết lại buổi tổ chức trò chơi dân gian )
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN
	Nhân hóa; Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?
	1 tiết
	

	
	232
	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa : T(TT)
	1 tiết
	

	
	233
	NGÔI NHÀ CHUNG

	Tập đọc:
	Gặp gỡ ở Lúc - xăm - bua.
	1 tiết
	

	
	234
	
	Kể chuyện:
	Gặp gỡ ở Lúc - xăm - bua.
	1 tiết
	

	
	235
	
	Chính tả:
	Nghe-viết: Liên hợp quốc.
	1 tiết
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	236
	
	Tập đọc:
	Một mái nhà chung.
	1 tiết
	

	
	237
	
	LTVC:
	Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì?
Dấu hai chấm.
	1 tiết
	

	
	238
	
	Chính tả	
	Nhớ-viết: Một mái nhà chung.
	1 tiết
	

	
	239
	
	TLV
	Viết thư: ( thay bằng Viết thư cho người thân  )
	1 tiết
	

	
	240
	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa : U
	1 tiết
	

	
	241
	
	Tập đọc:
	Bác sĩ Y-éc-xanh.
	1 tiết
	

	
	242
	
	Kể chuyện:
	Bác sĩ Y-éc-xanh.
	1 tiết
	

	
	243
	
	Kể chuyện:
	
	1 tiết
	

	
	244
	
	Chính tả:
	Nghe-viết : Bác sĩ Y-éc-xanh.
	1 tiết
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	245
	
	Tập đọc:
	Bài hát trồng cây.
	1 tiết
	

	
	246
	
	LTVC:
	MRVT: Các nước.
Dấu phẩy.
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN
	MRVT: Thể thao; Dấu phẩy.
	1 tiết
	

	
	247
	
	Chính tả	
	Nhớ-viết : Bài hát trồng cây.
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN
	Viết thư:  bằng Viết thư cho bạn thân  
	1 tiết
	

	
	248
	
	TLV
	Thảo luận về bảo vệ môi trường.
	1 tiết
	Không yêu cầu làm bài tập 2. Thay thế Luyện viết

	
	249
	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa : V
	1 tiết
	BVMT

	
	250
	
	Tập đọc:
	Người đi săn và con vượn.
	1 tiết
	

	
	251
	
	Kể chuyện:
	Người đi săn và con vượn.
	1 tiết
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	252
	
	Chính tả:
	Nghe-viết: Ngôi nhà chung. 
	1 tiết
	

	
	253
	
	Tập đọc:
	Cuốn sổ tay.
	1 tiết
	

	
	254
	
	LTVC:
	Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì?
Dấu chấm, dấu hai chấm.
	1 tiết
	

	
	255
	
	Chính tả	
	Nghe-viết: Hạt mưa.
	1 tiết
	

	
	256
	
	TLV
	Nói, viết về bảo vệ môi trường.
	1 tiết
	BVMT

	
	
	
	ÔN
	Nói ,về bảo vệ môi trường.
	1 tiết
	

	
	257
	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa : X
	1 tiết
	

	
	258
	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa : Y
	1 tiết
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	259
	

BẦU TRỜI VÀ MẶT ĐẤT
	Tập đọc:
	Cóc kiện trời.
	1 tiết
	BVMT

	
	260
	
	Kể chuyện:
	Cóc kiện trời.
	1 tiết
	

	
	261
	
	Chính tả:
	Nghe-viết: Cóc kiện trời.
	1 tiết
	

	
	262
	
	Tập đọc:
	Mặt trời xanh của tôi.
	1 tiết
	

	
	263
	
	LTVC:
	Nhân hóa.
	1 tiết
	BVMT

	
	264
	
	Chính tả	
	Nghe-viết: Quà của đồng nội.
	1 tiết
	

	
	265
	
	TLV
	Ghi chép sổ tay.
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN
	Viết về bảo vệ môi trường
	1 tiết
	

	
	266
	
	Tập đọc:
	Mưa.
	1 tiết
	BVMT

	
	267
	
	LTVC:
	MRVT: Thiên nhiên.
Dấu chấm, dấu phẩy.
	1 tiết
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	268
	
	Chính tả	
	Nghe-viết: Dòng suối thức.
	1 tiết
	

	
	269
	
	TLV
	Nghe kể: Vươn tới các vì sao.
Ghi chép sổ tay.
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN
	Thiên nhiên.Dấu chấm, dấu phẩy.
	1 tiết
	

	
	270
	
	Tập viết
	Ôn chữ hoa : A, M, N, V ( kiểu 2)
	1 tiết
	

	
	271
	
	Tập đọc:
	Sự tích chú Cuội cung trăng.
	1 tiết
	

	
	272
	
	Kể chuyện:
	Sự tích chú Cuội cung trăng.
	1 tiết
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	273
	ÔN TẬP CUỐI NĂM

	Tập đọc:
	Ôn tập ( tiết 1)
	1 tiết
	

	
	274
	
	Kể chuyện:
	Ôn tập ( tiết 2)
	1 tiết
	Chính tả:

	
	275
	
	Chính tả:
	Ôn tập ( tiết 3)
	1 tiết
	

	
	276
	
	Tập đọc:
	Ôn tập ( tiết 4)
	1 tiết
	

	
	277
	
	LTVC:
	Ôn tập ( tiết 5)
	1 tiết
	

	
	278
	
	Chính tả
	Ôn tập ( tiết 6)
	1 tiết
	

	
	
	
	Ôn
	Ôn tập
	1 tiết
	

	
	279
	
	TLV
	Ôn tập ( tiết 7)
	1 tiết
	

	
	280
	
	Tập viết
	Ôn tập ( tiết 8)
	1 tiết
	



2. Môn Toán.  
	Tuần 
	Tiết 
	Chương trình và sách giáo khoa
	
	Điều chỉnh, Bổ sung kế hoạch (nếu có)

	
	
	Chủ đề/mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết/thời lượng
	

	1
	1
	





ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
	Đọc, viết, so sánh, các số có 3 chữ số
	1 tiết
	

	
	2
	
	Cộng,trừ các số có 
3 chữ số  (không nhớ)
	1 tiết
	Không làm bài tập 4

	
	3
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	4
	
	Cộng các số có 3 chữ số (nhớ 1 lần)
	1 tiết
	

	
	
	
	Ôn: Cộng,trừ các số có 3 chữ số  (không nhớ)
	1 tiết
	

	
	5
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	2
	6
	
	Trừ các số có 3 chữ số (nhớ 1 lần)
	1 tiết
	

	
	7
	
	Luyện tập 
	1 tiết
	

	
	8
	
	Ôn tập:  các bảng nhân
	1 tiết
	Bài tập 4: Không yêu cầu viết phép tính chỉ  yêu cầu trả lời.

	
	9
	
	Ôn tập:  các bảng chia
	1 tiết
	

	
	
	
	Ôn tập: các bảng chia
	1 tiết
	

	
	10
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	3
	11
	
	Ôn tập về hình học
	1 tiết
	Yêu cầu cần đạt "Tính được độ dài đường gấp khúc, chu vi hình tam giác, hình tam giác ,hình tứ giác " của bài học này sửa là " Tính độ dài đường gấp khúc, chu vi hình tam giác, hình chữ nhật

	
	12
	
	Ôn tập về giải toán 
	1 tiết
	

	
	13
	
	Xem đồng hồ
	1 tiết
	

	
	
	
	 ÔN: Luyện tập
	1 tiết
	

	
	14
	
	Xem đồng hồ (TT)
	1 tiết
	

	
	15
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	4
	16
	
	Luyện tập chung
	1 tiết
	

	
	17
	
	Kiểm tra( luyện tập) 
	1 tiết
	

	
	18
	
	Bảng nhân 6
	1 tiết
	

	
	19
	Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000


	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN:Luyện tập
	1 tiết
	

	
	20
	
	Nhân số có 2 cs với số có 1cs (không nhớ)
	1 tiết
	

	5
	21
	
	Nhân  số có 2 chứ số  với số có 1cs (có nhớ)
	1 tiết
	

	
	22
	
	Luyện tập 
	1 tiết
	

	
	23
	
	Bảng chia 6
	1 tiết
	

	
	24
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	
	
	 ÔN:Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số
	1 tiết
	

	
	25
	
	Tìm 1 trong các phần bằng nhau của 1 số
	1 tiết
	

	6
	26
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	27
	
	Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số.
	1 tiết
	

	
	28
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	29
	
	Phép chia hết, Phép : có dư
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN: Phép chia hết, Phép : có dư
	1 tiết
	

	
	30
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	7
	31
	
	Bảng nhân 7
	1 tiết
	

	
	32
	
	Luyện tập 
	1 tiết
	

	
	33
	
	Gấp 1số lên nhiều lần
	1 tiết
	

	
	34
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	35
	
	Bảng chia 7
	1 tiết
	

	8
	36
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	37
	
	Giảm đi 1số lần 
	1 tiết
	

	
	38
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	39
	
	Tìm số chia
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN  Giảm đi 1số lần
	1 tiết
	

	
	40
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	41
	
	Góc vuông,góc không vuông
	1 tiết
	

	9
	42
	
	Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông = ê ke
	1 tiết
	

	
	43
	
	Đề-ca-mét, Hec-tô-mét
	1 tiết
	

	
	44
	
	Bảng đơn vị đo độ dài
	1 tiết
	

	
	
	
	 ÔN:Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông = ê ke
	1 tiết
	

	
	45
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	10
	46
	
	Thực hành  đo độ dài
	1 tiết
	Không làm dòng 2 ở bài tập 3.
 Không làm ý b ở bài tập 5

	
	47
	
	Thực hành  đo độ dài (tt)
	1 tiết
	

	
	48
	
	Luyện tập chung
	1 tiết
	

	
	49
	
	KTĐK (giữa kì I ) Luyện tập
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN-Luyện tập chung
	1 tiết
	

	
	50
	
	Bài toán giải bằng hai phép tính
	1 tiết
	

	
	51
	
	Bài toán giải bằng hai phép tính (tt)
	1 tiết
	Dòng 2 ở bài tập 3: không yêu cầu viết phép tính, chỉ yêu cầu trả lời.

	11
	52
	Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000







	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	53
	
	Bảng nhân 8
	1 tiết
	

	
	54
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	55
	
	 Nhân  số có 3 chữ số với số có 1 chữ số.
	1 tiết
	

	
	
	
	  ÔN- Nhân  số có 3 chữ số với số có 1 chữ số.
	1 tiết
	

	12
	56
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	57
	
	So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
	1 tiết
	

	
	58
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	59
	
	Bảng chia 8 
	1 tiết
	

	
	
	
	 ÔN- So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
	1 tiết
	

	
	60
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	61
	
	So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
	1 tiết
	

	13
	62
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	63
	
	Bảng nhân  9
	1 tiết
	

	
	64
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN- Luyện tập
	1 tiết
	

	
	65
	
	Gam
	1 tiết
	

	
	66
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	14
	67
	
	Bảng chia 9
	1 tiết
	

	
	68
	
	Luyện tập
	1 tiết
	BT 4: Tổ chức dưới dạng trò chơi.

	
	69
	
	Chia số có 2 chữ số cho số có 1chữ số
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN- Bảng Chia  9
	1 tiết
	

	
	70
	
	Chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số (tt)
	1 tiết
	

	
	71
	
	Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số
	1 tiết
	

	
	72
	
	Chia số có 3 chữ số  cho số có 1chữ số (tt)
	1 tiết
	

	15
	73
	
	Giới thiệu bảng nhân
	1 tiết
	

	
	74
	
	Giới thiệu bảng chia
	1 tiết
	

	
	75
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN- Chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số
	1 tiết
	

	
	76
	
	Luyện tập chung
	1 tiết
	

	
	77
	
	Làm quen với biểu thức
	1 tiết
	

	16
	78
	
	Tính giá trị biểu thức
	1 tiết
	

	
	79
	
	Tính giá trị biểu thức tt
	1 tiết
	

	
	80
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN-Tính giá trị biểu thức
	1 tiết
	

	
	81
	
	Tính giá trị biểu thức (tt)
	1 tiết
	

	17
	82
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	83
	
	Luyện tập chung
	1 tiết
	

	
	84
	
	Hình chữ nhật
	1 tiết
	

	
	85
	
	Hình  vuông
	1 tiết
	

	
	86
	
	Chu vi hình CN
	1 tiết
	

	18
	87
	
	Chu vi hình vuông
	1 tiết
	

	
	88
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	89
	
	Luyện tập chung
	1 tiết
	

	
	90
	
	KTĐK (cuối kì I)
	1 tiết
	

	
	91
	
	Các số có 4 chữ số
	1 tiết
	BT 4: Tổ chức dưới dạng trò chơi.

	
	92
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	19

	93
	











CÁC SỐ ĐẾN 10 000















CÁC SỐ ĐẾN
 100 000















CÁC SỐ ĐẾN
 100 000
ÔN TẬP CUỐI NĂM
	Các số có 4 chữ số (tt)
	1 tiết
	

	
	94
	
	Các số có 4 chữ số (tt)
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN- Luyện tập
	1 tiết
	

	
	95
	
	Số 10 000 - Luyện tập
	1 tiết
	

	
	96
	
	Điểm ở giữa -Trung điểm của đoạn thẳng
	1 tiết
	

	
	97
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	20

	98
	
	So sánh các số trong 
phạm vi 10000
	1 tiết
	

	
	99
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN-Luyện tập
	1 tiết
	

	
	100
	
	Phép cộng các số trong
 phạm vi 10000
	1 tiết
	

	
	101
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	102
	
	Phép trừ các số trong PV 10000
	1 tiết
	

	21

	103
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	104
	
	Luyện tập chung
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN- Phép trừ các số trong PV 10000
	1 tiết
	

	
	105
	
	Tháng – Năm
	1 tiết
	

	
	106
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	107
	
	Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính.
	1 tiết
	

	22

	108
	
	Vẽ trang trí hình tròn (Ôn tập)
	1 tiết
	

	
	109
	
	Nhân số có 4 chữ số với số có 1chữ số
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN-Nhân số có 4 chữ số với số có 1chữ số
	1 tiết
	

	
	110
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	111
	
	Nhân số có 4 chữ số với số có 1chữ số (tt)
	1 tiết
	

	
	112
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	23

	113
	
	Chia số có 4 chữ số với số có 1chữ số 
	1 tiết
	

	
	114
	
	Chia số có 4 chữ số với số có 1chữ số (tt2)
	1 tiết
	

	
	
	
	Chia số có 4 chữ số với số có 1chữ số (tt2)
	1 tiết
	

	
	115
	
	Chia số có 4 chữ số với số có 1chữ số  (tt3)
	1 tiết
	

	
	116
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	117
	
	Luyện tập chung
	1 tiết
	

	24
	118
	
	Làm quen với chữ số La Mã
	1 tiết
	

	
	119
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN- Luyện tập chung
	1 tiết
	

	
	120
	
	Thực hành xem đồng hồ
	1 tiết
	

	
	121
	
	TH xem đồng hồ (tt)
	1 tiết
	

	
	122
	
	Bài toán liên quan đến Rút về đơn vị
	1 tiết
	

	
	123
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	25
	124
	
	Luyện tập
	1 tiết
	Không làm bài tập1

	
	
	
	ÔN- Luyện tập
	1 tiết
	

	
	125
	
	Tiền VN
	1 tiết
	Kết hợp giới thiệu cả bài"Tiền Việt Nam"ở Toán lớp 2(SGK Toán 2, Tr 162), Điều chỉnh ngữ liệu dạy học

	
	126
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	127
	
	Làm quen với  Thống kê số liệu
	1 tiết
	

	
	128
	
	Làm quen với  Thống kê số liệu (tt)
	1 tiết
	

	26
	129
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN-Làm quen với  Thống kê số liệu
	1 tiết
	

	
	130
	
	KTĐK (giữa kìII) ôn tập
	1 tiết
	

	
	131
	
	Các số có 5 chữ số
	1 tiết
	

	
	132
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	27
	133
	
	Các số có 5 chữ số (tt)
	1 tiết
	

	
	134
	














CÁC SỐ ĐẾN
 100 000
ÔN TẬP CUỐI NĂM
ÔN TẬP CUỐI NĂM
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	135
	
	Số 100000- Luyện tập
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN-Luyện tập
	1 tiết
	

	
	136
	
	So sánh các số trong phạm vi 100000.
	1 tiết
	

	
	137
	
	Luyện tập

	1 tiết
	Bài tập 4: Không yêu cầu viết số chỉ  yêu cầu trả lời.

	28
	138
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	139
	
	Diện tích của 1 hình
	1 tiết
	

	
	140
	
	Đơn vị đo DT
Xăng- ti- mét vuông
	1 tiết
	

	
	141
	
	Diện tích hình CN
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN- Diện tích hình CN
	1 tiết
	

	
	142
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	143
	
	Diện tích hình vuông
	1 tiết
	

	29
	144
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	145
	
	Phép cộng các số trong PV 100000
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN- Phép cộng các số trong PV 100000
	1 tiết
	

	
	146
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	147
	
	Phép trừ  các số trong PV 100000
	1 tiết
	

	30
	148
	
	Tiền Việt Nam.
	1 tiết
	

	
	149
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	150
	
	Luyện tập chung
	1 tiết
	Bài tập 1: Không yêu cầu viết phép tính, chỉ cần trả lời.

	
	
	
	ÔN- Luyện tập chung
	1 tiết
	

	
	151
	
	Nhân số có 5 chữ số  với số có 1 chữ số   
	1 tiết
	

	
	152
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	153
	
	Chia số có 5 chữ số   với số có 1chữ số   
	1 tiết
	

	31
	154
	
	Chia số có 5 chữ số    với số có 1 chữ số   (tt)
	1 tiết
	

	
	155
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN-Chia số có 5 chữ số    với số có 1 chữ số   (tt)
	1 tiết
	

	
	156
	
	Luyện tập chung
	1 tiết
	

	
	157
	
	Bài toán liên quan đến Rút về đơn vị (tt)
	1 tiết
	

	32
	158
	
	Luyện tập
	1 tiết
	Bài tập 4: Không yêu cầu  viết bài giải, chỉ yêu cầu trả lời.

	
	159
	
	Luyện tập
	1 tiết
	

	
	160
	
	Luyện tập chung
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN- Luyện tập chung
	1 tiết
	

	
	161
	
	Kiểm tra(ôn tập)
	1 tiết
	

	33

 

	162
	
	Ôn tập các số đến 100000
	1 tiết
	

	
	163
	
	Ôn tập các số đến 100000 (tt)
	1 tiết
	

	
	165
	
	Ôn tập 4 phép tính trong phạm vi 100000 
	1 tiết
	

	
	166
	ÔN TẬP CUỐI NĂM
	ÔT 4 phép tính trong phạm vi  100000(tt) 
	1 tiết
	

	
	167
	
	ÔT 4 phép tính trong phạm vi  100000(tt) 
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN- ÔT 4 phép tính trong phạm vi  100000(tt)
	1 tiết
	

	
	
	
	Ôn tập về đại lượng
	1 tiết
	

	34


	168
	
	Ôn tập về hình học 
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN- Ôn tập về hình học
	1 tiết
	

	
	169
	
	Ôn tập về hình học  tt
	1 tiết
	

	
	170
	
	Ôn tập về giải toán
	1 tiết
	

	
	
	
	Ôn tập về giải toán  TT
	1 tiết
	

	
	171
	
	Luyện tập chung
	1 tiết
	

	35
	172
	
	Luyện tập chung
	1 tiết
	

	
	
	
	ÔN- Luyện tập chung
	1 tiết
	

	
	173
	
	Luyện tập chung
	1 tiết
	

	
	174
	
	Luyện tập chung
	1 tiết
	

	
	175
	
	KTĐK(cuối kì II) 
	
	

	
	
	
	
	
	



3.   Kế hoạch: Tự nhiên & xã hội:  
	Tuần
	Tiết chơng trình

	Chủ đề/
mạch nội dung
	Chương trình sách giáo khoa
	Tiết/ thời lường
	Điều chỉnh
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)


	
	
	
	Tên bài học
	
	

	1
	1
	










CON NGƯỜI VA SỨC KHOẺ
	Hoạt động thở và cơ quan hô hấp
	1 tiết
	

	
	2
	
	Nên thở như thế nào?
	1 tiết
	

	2
	3
	
	Vệ sinh hô hấp
	1 tiết
	

	
	4
	
	Phòng bệnh đường hô hấp
	1 tiết
	

	3
	5
	
	Bệnh lao phổi
	1 tiết
	

	
	6
	
	Máu và cơ quan tuần hoàn
	1 tiết
	

	4
	7
	
	Hoạt động tuần hoàn
	1 tiết
	

	
	8
	
	Vệ sinh cơ quan tuần hoàn
	1 tiết
	

	5
	9
	
	Phòng bệnh tim mạch
	1 tiết
	

	
	10
	
	Hoạt động bài tiết nước tiểu
	1 tiết
	

	6
	11
	
	Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu
	1 tiết
	

	
	12
	
	Cơ quan thần kinh
	1 tiết
	

	7
	13
	
	Hoạt động thần kinh
	1 tiết
	

	
	14
	
	Hoạt động thần kinh (TT)
	1 tiết
	

	8
	15
	
	Vệ sinh thần kinh
	1 tiết
	BVMT

	
	16
	
	Vệ sinh thần kinh (TT)
	1 tiết
	

	9
	17
	
	Ôn tập và kiểm tra: Con người và sức khoẻ
	1 tiết
	

	
	18
	
	Ôn tập và kiểm tra: Con người và sức khoẻ
	1 tiết
	

	10
	19
	







XÃ HỘI
	Các thế hệ trong một gia đình
	1 tiết
	

	
	20
	
	Họ nội, họ ngoại
	1 tiết
	

	
	21
	
	Thực hành: Phân tích và vẽ sơ đồ mối quan hệ họ hàng
	1 tiết
	

	11
	22
	
	Một số hoạt động ở trường T1+T2
	1 tiết
	BVMT; BDKH

	12
	23
	
	Không chơi các trò chơi nguy hiểm
	1 tiết
	

	
	24
	
	Không chơi các trò chơi nguy hiểm  tt
	1 tiết
	

	13
	25
	
	Tỉnh (thành phố) nơi bạn đang sống
	1 tiết
	BĐKH+ TLĐP

	
	26
	
	Tỉnh (thành phố) nơi bạn đang sống  TT
	1 tiết
	BĐKH+ TLĐP

	14
	27
	
	Các hoạt động thông tin liên lạc
	1 tiết
	Nêu tác dụng của thông tin liên lạc trong cuộc sống

	
	28
	
	Hoạt động nông nghiệp
	1 tiết
	BVMT; Tiêm thuốc phòng dịch không nuôi thả rông, phải vệ sinh chuồng trại cho ăn đầy đủ
BĐKH; TLĐP

	15
	29
	
	Hoạt động công nghiệp, thương mại
	1 tiết
	BVMT; TN; BĐKH; TLĐP

	
	30
	
	Làng quê và đô thị
	1 tiết
	BVMT; TN

	16
	31
	
	An toàn khi đi xe đạp
	1 tiết
	

	
	32
	
	Ôn tập HKI
	1 tiết
	

	17
	33
	
	Ôn tập HKI (tt)
	1 tiết
	

	
	34
	
	Vệ sinh môi trường
	1 tiết
	BVMT; TN; BĐKH; TKNL

	18
	35
	
	Vệ sinh môi trường (T2)
	1 tiết
	

	
	36
	
	Vệ sinh môi trường (T3)
	1 tiết
	

	19
	37
	XÃ HỘI








TỰ NHIÊN
	Vệ sinh môi trường
	1 tiết
	

	
	38
	
	Vệ sinh môi trường
	1 tiết
	

	20
	39
	
	- Ôn tập: Xã hội
	1 tiết
	

	
	40
	
	Thực vật
	1 tiết
	

	21
	41
	
	Thân cây   T1
	1 tiết
	

	
	42
	
	Thân cây  T2
	1 tiết
	

	22
	43
	
	Rễ cây      T1
	1 tiết
	

	
	44
	
	Rễ cây      T2
	1 tiết
	

	23
	45
	
	Lá cây
	1 tiết
	

	
	46
	
	Khả năng kỳ diệu của lá cây
	1 tiết
	

	24
	47
	
	 Hoa
	1 tiết
	

	
	48
	
	Quả
	1 tiết
	

	25
	49
	
	Động vật
	1 tiết
	BVMT; TN

	
	50
	
	Côn trùng
	1 tiết
	BVMT

	26
	51
	
	Tôm, cuaCá
	1 tiết
	BVMT; TN

	
	52
	
	Chim
	1 tiết
	BVMT;

	27
	53
	
	Thú
	1 tiết
	BVMT

	
	54
	
	Thú   tt
	1 tiết
	

	28
	55
	
	Mặt trời
	1 tiết
	

	29
	56
	
	Thực hành: Đi thăm thiên nhiên    T 1
	1 tiết
	BVMT; TN; BĐKH
Có thể tổ chức: Hoạt động Thi vẽ tranh phong cảnh

	
	57
	
	Thực hành: Đi thăm thiên nhiên  TT
	1 tiết
	

	30
	58
	
	Trái đất. Quả địa cầu
	1 tiết
	

	
	59
	
	Sự chuyển động của Trái Đất
	1 tiết
	

	31
	60
	
	Trái Đất là một hành tinht trong hệ mặt trời
	1 tiết
	

	
	61
	
	Mặt Trăng là vệ sinh của Trái Đất
	1 tiết
	

	32
	62
	
	Ngày và đêm trên trái đất
	1 tiết
	

	
	63
	
	Năm, tháng và mùa
	1 tiết
	BVMT

	
	64
	
	 Các đới khí hậu
	1 tiết
	BVMT; BĐKH

	33
	65
	
	Bề mặt trái đất
	1 tiết
	BVMT; TN

	
	66
	
	
	1 tiết
	

	34
	67
	
	Bề mặt lục địa   
	1 tiết
	BVMT; TN

	
	68
	
	Bề mặt lục địa    TT
	1 tiết
	BVMT; TN

	35
	69
	
	Ôn tập học kì II: Tự nhiên   T1
	1 tiết
	

	
	70
	
	Ôn tập học kì II: Tự nhiên    TT
	1 tiết
	



  4. Môn Đạo đức:  
	Tuần
	Tiết/
chương trình
	Mạch nội dung

	Chương trình sách giáo khoa
	Tiết/ thời   lượng
	Điều chỉnh, bổ sung

	
	
	
	Tên bài dạy
	
	

	1
	1,2
	
	Bài: 1:  Kính yêu Bác Hồ
	2
	

	3
	3,4
	
	Bài: 2:  Giữ lời hứa
	2
	Điểu chỉnh các tình huống đóng vai cho phù hợp với học sinh

	5
	5,6
	
	 Bài: 3:  Tự làm lấy việc của mình
	2
	

	7
	7,8
	
	Bài: 4:  Quan tâm chăm sóc ông bà cha mẹ, anh, chị em
	2
	

	9
	9,10
	
	 Bài  5:  Chia sẻ buồn vui cùng bạn
	2
	

	11
	11
	
	Ôn tập
	1
	

	12
	12
	
	Bài  6:  Tích cực tham gia việc trường, việc lớp
	2
	BVMT; TN; TKNL
Liên hệ nhắc nhở tham gia vào các hoạt động BVMT do nhà tường, lớp tổ chức.

	13
	13
	
	
	
	

	14
	14,15
	
	Bài  7:  Quan tâm giúp đỡ hàng xóm, láng giềng
	2
	Không yêu cầu HS tập hợp và giới thiệu những tư liệu khó sưu tầm

	16
	16,17
	
	Bài  8:  Biết ơn thương binh, liệt sĩ

	2
	Không yêu cầu HS thực hiện và báo cáo kết quả điều tra tìm hiểu về các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa các thương binh, Gia đình liệt sỹ

	18
	18
	
	Ôn tập cuối kì      1                                            
	

	19
	19,20
	
	Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế
	2
	Có thể Dạy bài: Kể chuyện về Bác Hồ
BVMT: làm cho môi trường thêm xanh, sạch, đẹp.

	21
	21,22
	
	Tôn  trọng khách nước ngoài (tiết 1) - Không dạy 

	1

1
	Có thể thay bài phù hợp hoặc Tìm hiểu về Nhà Rông  (Tây Nguyên)

	23
	23,24
	
	Tôn trọng đám tang  
	2
	

	25
	25
	
	Thực hành kĩ năng giữa kì
	1
	

	26
	26,27
	
	Tôn trọng thư từ tài sản của người khác
	2
	

	28
	28,29
	
	Tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước
	2
	BVMT :;TN; BĐKH

	30
	30,31
	
	Chăm sóc cây trồng, vật nuôi   
	2
	BVMT; TN; TKNL
Không yêu cầu HS thực hiện lập đề án trang trại sản xuất và tìm cách bảo vệ trại, vườn của mình cho tốt; có thể cho học sinh kể lại một số việc đã làm hoặc biết về việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi.

	32
	32
	
	Chăm sóc cây trồng, vật nuôi   
	2
	

	33
	33
	
	Dành cho địa phương	1
	TLĐP; Các dân tộc ở Đăk Lăk

	34
	34
	
	Dành cho địa phương	1
	Các dân tộc ở Đăk Lăk(tiết 2 

	35
	35
	
	Dành cho địa phương	1
	Bày tỏ tình đoàn kết giữa các dân tộc ở Đăk Lăk (tiết 3)



  5. Môn: Thủ công:  
	Tuần
	
	Chủ đề, mạch nội dung 
	      Chương trình sách giáo khoa
	
Tiết/
thời lượng
	

	
	Tiết ,chương trình
	
	Tên bài dạy
	
	Điều chỉnh, bổ sung

	1
	1
	PHỐI HỢP GẤP CẮT, DÁN
	Bọc vở (bao tập sách)
	1 tiết
	,

	2
	2
	
	Thực hành ứng dụng: Gói quà đơn giản (hình hộp chữ nhật)
	1 tiết
	

	3
	3
	
	Thực hành Gợi ý sáng tạo
	1 tiết
	

	4
	4
	
	Gấp tàu thủy hai ống khói
	1 tiết
	

	5
	5
	
	Gấp tàu thủy hai ống khói
	1 tiết
	

	6
	6
	
	Gấp con ếch
	1 tiết
	

	7
	7
	
	Thực hành Gợi ý sáng tạo
	1 tiết
	

	8
	8
	
	Thực hành Gợi ý sáng tạo
	1 tiết
	

	9
	9
	
	Thực hành Gợi ý sáng tạo
	1 tiết
	

	10
	10
	
	Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng
	1 tiết
	

	11
	11
	
	Gấp, cắt dán bông hoa
	1 tiết
	

	12
	12
	
	Thực hành ứng dụng: Gấp, cắt, dán, trang trí bông hoa nhiều cánh
	1 tiết
	

	13
	13
	
	Thực hành tổng hợp cuối chương I
	1 tiết
	

	14
	14
	CẮT DÁN CHỮ CÁI ĐƠN GIẢN
	Cắt, dán chữ I, chữ T
	1 tiết
	

	15
	15
	
	Cắt, dán chữ H, chữ U
	1 tiết
	

	16
	16
	
	Cắt, dán chữ V
	1 tiết
	

	17
	17
	
	Cắt, dán chữ E
	1 tiết
	BVMT

	18
	18
	
	Cắt, dán chữ VUI VẺ
	1 tiết
	

	19
	19
	
	Thực hành Gợi ý sáng tạo
	1 tiết
	

	20
	20
	
	Thực hành Gợi ý sáng tạo
	1 tiết
	

	21
	21
	
	Thực hành tổng hợp cuối chương II
	1 tiết
	,

	22
	22
	ĐAN NAN
	
	1 tiết
	

	23
	23
	
	Đan nong mốt
	1 tiết
	

	24
	24
	
	Thực hành Gợi ý sáng tạo
	1 tiết
	

	25
	25
	
	Đan nong đôi
	1 tiết
	

	26
	26
	
	
	1 tiết
	

	27
	27
	
	Đan hoa chữ thập đơn
	1 tiết
	

	28
	28
	
	Thực hành ứng dụng: đan hoa chữ thập kép
	1 tiết
	

	29
	29
	LÀM ĐỒ CHƠI
	Làm lọ hoa treo tường
	1 tiết
	

	30
	30
	
	Thực hành Gợi ý sáng tạo
	1 tiết
	

	31
	31
	
	Làm đồng hồ để bàn
	1 tiết
	

	32
	32
	
	Thực hành ứng dụng: Làm đồng hồ treo tường
	1 tiết
	

	33
	33
	
	Làm quạt giấy tròn
	1 tiết
	TKNL


	34
	34
	
	Thực hành ứng dụng: Làm một số đồ chơi bằng giấy
	1 tiết
	

	35
	35
	
	Thực hành tổng hợp cuối năm
	1 tiết
	




6. Kế hoạch môn: Mĩ thuật:  
	Tuần,
	Tiết CT
	Chương trình và sách giáo khoa
	Tiết/thời lượng)
	Điều chỉnh
Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
 

	
	
	Chủ đề/ Mạch nội dung
	Tên bài học
	
	

	1
	1
	
	Chủ đề 1:    Những chữ cái đáng yêu
	 1 tiết
	
	
	
	1 tiết
	

	2
	2
	 
	Chủ đề 1:    Những chữ cái đáng yêu
	1 tiết
	
	
	
	1 tiết
	

	3
	3
	           
	Chủ đề 2:    Mặt nạ con thú
	1 tiết
	
	
	
	1 tiết
	

	4
	4
	 
	Chủ đề 2:    Mặt nạ con thú
	1 tiết
	
	
	
	1 tiết
	

	5
	5
	 
	Chủ đề 2:    Mặt nạ con thú
	1 tiết
	
	
	
	1 tiết
	

	6
	6
	
	Chủ đề 3:    Con vật quen thuộc
	1 tiết
	
	
	
	1 tiết
	

	7
	7
	 
	Chủ đề 3:   Con vật quen thuộc
	1 tiết
	
	
	
	1 tiết
	

	8
	8
	 
	Chủ đề 4: Chân dung biểu cảm
	1 tiết
	
	
	
	1 tiết
	

	9
	9
	 
	Chủ đề 4: Chân dung biểu cảm
	1 tiết
	
	
	
	1 tiết
	

	10
	10
	 
	Chủ đề 5 : Tạo hình tự do và trang trí bằng nét
	1 tiết
	
	
	
	1 tiết
	

	11
	11
	 
	Chủ đề 5 : Tạo hình tự do và trang trí bằng nét
	1 tiét
	
	
	
	1 tiết
	

	12
	12
	 
	Chủ đề 6: Bốn mùa 
	1 tiết 
	
	
	
	1 tiết
	

	13
	13
	 
	Chủ đề 6: Bốn mùa 
	1 tiết
	
	
	
	1 tiết
	

	14
	14
	 
	Chủ đề 6: Bốn mùa 
	1 tiết
	
	
	
	1 tiết
	

	15
	15
	 
	Chủ đề 7: Lễ hội quê em
	1 tiết
	
	
	
	1 tiết
	

	16
	16
	 
	Chủ đề 7: Lễ hội quê em
	1 tiết
	
	
	
	1 tiết
	

	17
	17
	 
	Chủ đề 7: Lễ hội quê em
	1 tiết
	
	
	
	1 tiết
	

	18
	18
	 
	Chủ đề 7: Lễ hội quê em
	1 tiết
	
	
	
	1 tiết
	

	19
	19
	 
	Chủ đề 8: Trái cây bốn mùa
	1 tiết
	
	
	
	1 tiết
	

	20
	20
	 
	Chủ đề 8: Trái cây bốn mùa
	1 tiết
	
	
	
	1 tiết
	

	21
	21
	 
	Chủ đề 8: Trái cây bốn mùa
	1 tiết
	
	
	
	1 tiết
	

	22
	22
	 
	Chủ đề 9: Bưu thiếp tặng mẹ và cô
	1 tiết
	
	
	
	1 tiết
	

	23
	23
	 
	Chủ đề 9: Bưu thiếp tặng mẹ và cô
	1 tiết
	
	
	
	1 tiết
	

	24
	24
	 
	Chủ đề 10: Cửa hàng gốm sứ
	1 tiết
	
	
	
	1 tiết
	

	25
	25
	 
	Chủ đề 10: Cửa hàng gốm sứ
	1 tiết
	
	
	
	1 tiết
	

	26
	26
	 
	Chủ đề 10: Cửa hàng gốm sứ
	1 tiết
	
	
	
	1 tiết
	

	27
	27-29
	
	Chủ đề 11: Tìm hiểu tranh theo chủ đề:Vẻ đẹp cuộc sống
	3 tiết
	
	
	
	1 tiết
	

	30
	30
	 
	Chủ đề 12: Trang Phục của em
	1 tiết
	
	
	
	1 tiết
	

	31
	31
	 
	Chủ đề 12: Trang Phục của em
	1 tiết
	
	
	
	1 tiết
	

	32
	32
	 
	Chủ đề 12: Trang Phục của em
	1 tiết 
	
	
	
	1 tiết
	

	33
	33
	 
	Chủ đề 12: Trang Phục của em
	1 tiết
	
	
	
	1 tiết
	

	34
	34
	 
	Chủ đề 13: Câu chuyện em yêu thích
	1 tiết
	
	
	
	1 tiết
	

	35
	35
	 
	Chủ đề 13: Câu chuyện em yêu thích
	1tiết
	



7.  Môn Âm nhạc: 
	Tuần
	Tiết chương trinh
	Chủ đề
	Chương trình và sách giáo khoa
	Tiết/ thời lượng
	     Điều chỉnh

	
	
	
	  bài dạy
	
	

	1
	1
	
	Học hát bài Quốc ca Việt Nam
	1 tiết
	MT:- Liên hệ bồi dưỡng HS niềm tự hào dân tộc, từ đó gắng học hành để sau này góp công xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo lời Bác Hồ dạy.

	2
	2
	
	Học hát bài Quốc ca Việt Nam(tiết 2)
	1 tiết
	

	3
	3
	
	Học hát bài Bài ca đi học
	1 tiết
	

	4
	4
	
	Học hát bài Bài ca đi học(lời 2)
	1 tiết
	

	5
	5
	
	Học hát bài Đếm sao
	1 tiết
	

	6
	6
	
	Ôn tập bài hát Đếm sao, trò chơi âm nhạc
	1 tiết
	

	7
	7
	
	Ôn tập bài hát Đếm sao, trò chơi âm nhạc
	1 tiết
	

	8
	8
	
	Ôn tập bài hát Gà gáy
	1 tiết
	

	9
	9
	
	Ôn 3 bài hát:Bài ca đi học, Đếm sao, Gà gáy
	1 tiết
	

	10
	10
	
	Học hát bài: Lớp chúng ta đoàn kết
	1 tiết
	- Liên hệ giáo dục HS biết thương yêu, giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ theo năm điều Bác Hồ dạy

	11
	11
	
	Ôn tập bài hát: Lớp chúng ta đoàn kết
	1 tiết
	

	12
	12
	
	Học hát bài: Con chim non
	1 tiết
	

	13
	13
	
	Ôn tập bài hát: Con chim non
	1 tiết
	

	14
	14
	
	Học hát bài: Ngày mùa vui
	1 tiết
	- Liên hệ bồi dưỡng HS lòng yêu lao động và kính trọng người lao động theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

	15
	15
	
	Học hát: bài Ngày mùa vui(tt) *Không dạy nghe nhạc
	1 tiết
	

	16
	16
	
	Kể chuyện âm nhạc. G/t nốt nhạc qua trò chơi
	1 tiết
	

	17
	17
	
	Học hát: bài Vui mùa mai vàng
	1 tiết
	

	18
	18
	
	Kiểm tra học kì I (thay bằngTập biểu diễn các bài hát)
	1 tiết
	

	19
	19
	
	Học hát: bài Em yêu trường em ( lời 1)
	1 tiết
	

	20
	20
	
	Học hát: bài Em yêu trường em ( lời 2)
	1 tiết
	

	21
	21
	
	Học hát: bài Cùng múa hát dưới trăng
	1 tiết
	

	22
	22
	
	Ôn tập bài hát Cùng múa hát dưới trăng
	1 tiết
	

	23
	23
	
	Giới thiệu một số hình nốt nhạc
	1 tiết
	

	24
	24
	
	Học hát: bài Chị Ong nâu và em bé 
	1 tiết
	

	25
	25
	
	Ôn tập bài hát Chị Ong Nâu và em bé
	1 tiết
	

	26
	26
	
	Học hát: bài Tiếng hát bạn bè mình 
	1 tiết
	- Liên hệ bồi dưỡng HS yêu hòa bình, mơ ước thế giới hòa bình và lòng yêu thương con người theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.
	

	27
	27
	
	Ôn tập bài hát Tiếng hát bạn bè mình
	1 tiết
	

	28
	28
	
	Tập viết các nốt nhạc trên khuông nhạc
	1 tiết
	

	29
	29
	
	Kể chuyện âm nhạc. Nghe nhạc	
	1 tiết
	

	30
	30
	
	Ôn tập 2 bh: Chị Ong Nâu…, Tiếng hát…
	1 tiết
	

	31
	31
	
	Ôn tập 2 bh: Chị Ong Nâu…, Tiếng hát bạn bè mình (tt).
	1 tiết
	

	32
	32
	
	Học hát: bài Dòng suối  buôn em
	1 tiết
	

	33
	33
	
	Ôn tập các nốt nhạc, tập biễu diễn các bh
	1 tiết
	Không dạy nội dung nghe nhạc.

	34
	34
	
	Tập biễu diễn
	1 tiết
	

	35
	35
	
	Tập biễu diễn
	1 tiết
	



8. Tiết đọc thư viện:   
	Tuần
	
	Chủ đề, mạch nội dung 
	      Chương trình sách giáo khoa
	
Tiết/thời lượng
	Điều chỉnh, bổ sung

	
	Tiết chương trình
	
	Tên bài dạy
	
	

	1
	1
	
	Nội quy thư viện
	1 tiết
	,

	2
	2
	
	Hướng dẫn tìm sách theo mã màu
	1 tiết
	

	3
	3
	
	Hướng dẫn mượn trae sách
	1 tiết
	

	4
	4
	
	Đọc to nghe chung
	1 tiết
	

	5
	5
	
	Cùng đọc
	1 tiết
	

	6
	6
	
	Đọc cặp đôi
	1 tiết
	

	7
	7
	
	Đọc cá nhân
	1 tiết
	

	8
	8
	
	Đọc to nghe chung
	1 tiết
	

	9
	9
	
	Cùng đọc
	1 tiết
	

	10
	10
	
	Đọc cặp đôi
	1 tiết
	

	11
	11
	
	Cùng đọc
	1 tiết
	

	12
	12
	
	Đọc to nghe chung
	1 tiết
	

	13
	13
	
	Đọc cá nhân
	1 tiết
	

	14
	14
	
	Đọc cặp đôi
	1 tiết
	

	15
	15
	
	Đọc to nghe chung
	1 tiết
	

	16
	16
	
	Đọc cặp đôi
	1 tiết
	

	17
	17
	
	Đọc cá nhân
	1 tiết
	

	18
	18
	
	Đọc to nghe chung
	1 tiết
	

	19
	19
	
	Đọc cặp đôi
	1 tiết
	,

	20
	20
	
	Đọc cá nhân
	1 tiết
	

	21
	21
	
	Đọc to nghe chung
	1 tiết
	

	22
	22
	
	Đọc cặp đôi
	1 tiết
	

	23
	23
	
	Đọc cá nhân
	1 tiết
	

	24
	24
	
	Đọc to nghe chung
	1 tiết
	

	25
	25
	
	Đọc cặp đôi
	1 tiết
	

	26
	26
	
	Cùng đọc
	1 tiết
	

	27
	27
	
	Đọc to nghe chung
	1 tiết
	

	28
	28
	
	Đọc cặp đôi
	1 tiết
	

	29
	29
	
	Đọc cá nhân
	1 tiết
	

	30
	30
	
	Đọc to nghe chung
	1 tiết
	

	31
	31
	
	Đọc cặp đôi
	1 tiết
	

	32
	32
	
	Cùng đọc 
	1 tiết
	

	33
	33
	
	Đọc cá nhân
	1 tiết
	

	34
	34
	
	Cùng đọc
	1 tiết
	

	35
	35
	
	Tổng kết học kì
	1 tiết
	



9. MÔN TIẾNG ANH     
	Tuần 

	Tiết
Chương trình
	Chương trình và sách giáo khoa

	
	
	Chủ đề/
Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết /
thời lượng
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung


	1
	1
	Greeting
	Introduce about the new book 
	1 tiết
	

	
	2
	
	Unit 1: Lesson 1- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	3
	
	Unit 1: Lesson 1- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	4
	
	Unit 1: Lesson 2- P1,2,3
	1 tiết
	

	2
	5
	
	Unit 1: Lesson 2- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	6
	
	Unit 1: Lesson 3- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	7
	
	Unit 1: Lesson 3- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	8
	Name
	Unit 2: Lesson 1- P1,2,3
	1 tiết
	

	3
	9
	
	Unit 2: Lesson 1- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	10
	
	Unit 2: Lesson 2- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	11
	
	Unit 2: Lesson 2- P4,5,6
	1 tiết
	Đổi vị trí hđ 5, 6

	
	12
	
	Unit 2: Lesson 3- P1,2,3
	1 tiết
	

	4
	13
	
	Unit 2: Lesson 3- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	14
	Introduction 
	Unit 3: Lesson 1- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	15
	
	Unit 3: Lesson 1- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	16
	
	Unit 3: Lesson 2- P1,2,3
	1 tiết
	

	5
	17
	
	Unit 3: Lesson 2- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	18
	
	Unit 3: Lesson 3- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	19
	
	Unit 3: Lesson 3- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	20
	Age
	Unit 4: Lesson 1- P1,2,3
	1 tiết
	

	6
	21
	
	Unit 4: Lesson 1- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	22
	
	Unit 4: Lesson 2- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	23
	
	Unit 4: Lesson 2- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	24
	
	Unit 4: Lesson 3- P1,2,3
	1 tiết
	

	7
	25
	
	Unit 4: Lesson 3- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	26
	Friends
	Unit 5: Lesson 1- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	27
	
	Unit 5: Lesson 1- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	28
	
	Unit 5: Lesson 2- P1,2,3
	1 tiết
	

	8
	29
	
	Unit 5: Lesson 2- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	30
	
	Unit 5: Lesson 3- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	31
	
	Unit 5: Lesson 3- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	32
	Me and my friends 
	Review 1

	1 tiết
	Chọn hđ 1 hoặc 2 nếu không đủ thời gian 

	9
	33
	
	Short story: Cat and mouse 1
	1 tiết
	

	
	34
	
	TLĐP: People part B
	1 tiết
	

	
	35
	Instructions
	Unit 6: Lesson 1- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	36
	
	Unit 6: Lesson 1- P4,5,6
	1 tiết
	

	10
	37
	
	Unit 6: Lesson 2- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	38
	
	Unit 6: Lesson 2- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	39
	
	Unit 6: Lesson 3- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	40
	
	Unit 6: Lesson 3- P4,5,6
	1 tiết
	

	11
	41
	School acilities
	Unit 7: Lesson 1- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	42
	
	Unit 7: Lesson 1- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	43
	
	Unit 7: Lesson 2- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	44
	
	Unit 7: Lesson 2- P4,5,6
	1 tiết
	

	12
	45
	
	Unit 7: Lesson 3- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	46
	
	Unit 7: Lesson 3- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	47
	School things
	Unit 8: Lesson 1- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	48
	
	Unit 8: Lesson 1- P4,5,6
	1 tiết
	

	13
	49
	
	Unit 8: Lesson 2- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	50
	
	Unit 8: Lesson 2- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	51
	
	Unit 8: Lesson 3- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	52
	
	Unit 8: Lesson 3- P4,5,6
	1 tiết
	

	14
	53
	Colours
	Unit 9: Lesson 1- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	54
	
	Unit 9: Lesson 1- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	55
	
	Unit 9: Lesson 2- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	56
	
	Unit 9: Lesson 2- P4,5,6
	1 tiết
	

	15
	57
	
	Unit 9: Lesson 3- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	58
	
	Unit 9: Lesson 3- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	59
	Activities
	Unit 10: Lesson 1- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	60
	
	Unit 10: Lesson 1- P4,5,6
	1 tiết
	

	16
	61
	
	Unit 10: Lesson 2- P1,2,3
	  1 tiết
	

	
	62
	
	Unit 10: Lesson 2- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	63
	
	Unit 10: Lesson 3- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	64
	
	Unit 10: Lesson 3- P4,5,6
	1 tiết
	

	17
	65
	Me and my school
	Review 2
	1 tiết
	Chọn hđ 1 hoặc 2 nếu không đủ thời gian

	
	66
	
	Short story: Cat and mouse 2
	1 tiết
	

	
	67
	Revision 
	Review
	1 tiết
	

	
	68
	Checking
	Speaking test 
	1 tiết
	

	18
	69
	
	The first term test
	1 tiết
	

	
	70
	Family  member 
	Unit 11: Lesson 1- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	71
	
	Unit 11: Lesson 1- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	72
	
	Unit 11: Lesson 2- P1,2,3
	1 tiết
	

	19
	73
	
	Unit 11: Lesson 2- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	74
	
	Unit 11: Lesson 3- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	75
	
	Unit 11: Lesson 3- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	76
	House 
	Unit 12: Lesson 1- P1,2,3
	1 tiết
	

	20
	77
	
	Unit 12: Lesson 1- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	78
	
	Unit 12: Lesson 2- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	79
	
	Unit 12: Lesson 2- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	80
	
	Unit 12: Lesson 3- P1,2,3
	1 tiết
	

	21
	81
	
	Unit 12: Lesson 3- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	82
	Location 
	Unit 13: Lesson 1- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	83
	
	Unit 13: Lesson 1- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	84
	
	Unit 13: Lesson 2- P1,2,3
	1 tiết
	

	22
	85
	
	Unit 13: Lesson 2- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	86
	
	Unit 13: Lesson 3- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	87
	
	Unit 13: Lesson 3- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	88
	Things in the room  
	Unit 14: Lesson 1- P1,2,3
	1 tiết
	

	23
	89
	
	Unit 14: Lesson 1- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	90
	
	Unit 14: Lesson 2- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	91
	
	Unit 14: Lesson 2- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	92
	
	Unit 14: Lesson 3- P1,2,3
	1 tiết
	

	24
	93
	
	Unit 14: Lesson 3- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	94
	Toys 
	Unit 15: Lesson 1- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	95
	
	Unit 15: Lesson 1- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	96
	
	Unit 15: Lesson 2- P1,2,3
	1 tiết
	

	25
	97
	
	Unit 15: Lesson 2- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	98
	
	Unit 15: Lesson 3- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	99
	
	Unit 15: Lesson 3- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	100
	Me and my family
	Review 3
	1 tiết
	Chọn hđ 1 hoặc 2 nếu không đủ thời gian

	26
	101
	
	Short story: Cat and mouse 3
	1 tiết
	

	
	102
	Pets
	Unit 16: Lesson 1- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	103
	
	Unit 16: Lesson 1- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	104
	
	Unit 16: Lesson 2- P1,2,3
	1 tiết
	

	27
	105
	
	Unit 16: Lesson 2- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	106
	
	Unit 16: Lesson 3- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	107
	
	Unit 16: Lesson 3- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	108
	Toys and pets
	Unit 17: Lesson 1- P1,2,3
	1 tiết
	

	28
	109
	
	Unit 17: Lesson 1- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	110
	
	Unit 17: Lesson 2- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	11
	
	Unit 17: Lesson 2- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	112
	
	Unit 17: Lesson 3- P1,2,3
	1 tiết
	

	29
	113
	
	Unit 17: Lesson 3- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	114
	Action in progress
	Unit 18: Lesson 1- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	115
	
	Unit 18: Lesson 1- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	116
	
	Unit 18: Lesson 2- P1,2,3
	1 tiết
	

	30
	117
	
	Unit 18: Lesson 2- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	118
	
	Unit 18: Lesson 3- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	119
	
	Unit 18: Lesson 3- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	120
	Activities 
	Unit 19: Lesson 1- P1,2,3
	1 tiết
	

	31
	121
	
	Unit 19: Lesson 1- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	122
	Weather 
	Unit 19: Lesson 2- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	123
	
	Unit 19: Lesson 2- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	124
	Activities/Weather 
	Unit 19: Lesson 3- P1,2,3
	1 tiết
	

	32
	125
	
	Unit 19: Lesson 3- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	126
	
	TLĐP-Climate-Part A-C
	1 tiết
	

	
	127
	Places

	Unit 20: Lesson 1- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	128
	
	Unit 20: Lesson 1- P4,5,6
	1 tiết
	

	33
	129
	
	Unit 20: Lesson 2- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	130
	
	Unit 20: Lesson 2- P4,5,6
	1 tiết
	

	
	131
	
	Unit 20: Lesson 3- P1,2,3
	1 tiết
	

	
	132
	
	Unit 20: Lesson 3- P4,5,6
	1 tiết
	

	34
	133
	Location 
	TLĐP:1-Location-part B,C,D
	1 tiết
	

	
	134
	
	TLĐP:1-Location-part B,C,D
	1 tiết
	

	
	135
	Me and the world around 
	Review 4
	1 tiết
	Chọn hđ 1 hoặc 2 nếu không đủ thời gian

	
	136
	
	Short story : Cat and mouse 4
	1 tiết
	

	35
	137
	Revision 
	Review
	1 tiết
	

	
	138
	Checking
	Speaking test
	1 tiết
	

	
	139
	
	The second term test
	1 tiết
	

	
	140
	
	Summary  the test
	1 tiết
	


10.  Hoạt động trải nghiệm: 
	Tuần
	
	Chủ đề, mạch nội dung 
	      Chương trình sách giáo khoa
	
Tiết/thời lượng
	Điều chỉnh, bổ sung

	
	Tiết chương trình
	
	Tên bài dạy
	
	

	1


	1
	Chủ đề 1:TLHĐ:
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 tiết
	,

	
	2
	
	Căng thẳng học đường(T1)
	1 tiết
	

	
	3

	
	SHL+VHGT : Bài 1: Chấp hành người hiệu lệnh của người điều khiển giao thông
	1 tiết
	

	2
	4
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 tiết
	

	
	5
	
	Căng thẳng học đường(T2)
	1 tiết
	

	
	6
	
	SHL+VHATGT Bài 2: Lên xuống xe buýt xe lửa an toàn
	1 tiết
	

	3
	7
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 tiết
	

	
	8
	THTLHĐ: CĐ 2
	Nhận lỗi và sửa lỗi (t1)
	1 tiết
	

	
	9
	
	SHL+ VHATGT : Bài 4: Văn minh lịch sự khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng
	1 tiết
	

	4
	10
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 tiết
	

	
	11
	
	Nhận lỗi và sửa lỗi (t2)
	1 tiết
	

	
	12
	
	SHL+ VHATGT : Bài 6 :Khi em là người chứng kiến vụ va chạm giao thông
	1 tiết
	

	5
	13
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 tiết
	

	
	14
	CHỦ ĐỀ 3
	TLHĐ: Khó ghi nhơ (T1)
	1 tiết
	

	
	15
	
	SHL+ VHATGT : Bài 7: Nhìn thấy vật cản không an toàn trên đường giao thông
	1 tiết
	

	6
	16
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 tiết
	

	
	17
	
	TLHĐ: Khó ghi nhơ (T2)
	1 tiết
	

	
	18
	
	SHL+ VHATGT : Bài 8 Khi người thân vừa nghe điện thoại vừa điều khiển giao thông
	1 tiết
	

	       7


	19
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 tiết
	

	
	20
	CHỦ ĐỀ 4
	TLHĐ: Lo lắng trước khi kiểm tra(t1)
	1 tiết
	

	
	21
	
	SHL
	1 tiết
	

	8
	22
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 tiết
	

	
	23
	
	TLHĐ: Lo lắng trước khi kiểm tra( tt)
	1 tiết
	

	
	24
	
	THTLHĐ: Bị thầy cô nhắc nhở phê bình t1
	1 tiết
	

	
	25
	
	SHL
	1 tiết
	

	9
	26
	CHỦ ĐỀ 5
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 tiết
	

	
	27
	
	SHL
	1 tiết
	

	10
	28
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 tiết
	

	
	29
	
	THTLHĐ: Bị thầy cô nhắc nhở phê bình t1
	1 tiết
	

	
	30
	
	SHTCĐ: Nhớ ơn thầy cô
	1 tiết
	

	
	31
	
	SHL
	1 tiết
	

	11
	32
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 tiết
	

	
	33
	CHỦ ĐỀ 6
	THTLHĐ: Chìm đắm trong thế giới ảo (T1 
	1 tiết
	

	12
	34
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 tiết
	

	
	35
	
	THTLHĐ: Chìm đắm trong thế giới ảo (T2 
	1 tiết
	

	
	
	
	THTLHĐ: Chìm đắm trong thế giới ảo (T2
	
	

	
	
36
	
	SHL
	1 tiết
	

	13
	37
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 tiết
	

	
	38
	CHỦ ĐỀ 7
	THTLHĐ: Trêu chọc bạn bè (T1)
	1 tiết
	

	
	39
	
	SHL
	1 tiết
	

	14
	40
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 tiết
	

	
	41
	
	THTLHĐ: Trêu chọc bạn bè (T2)
	1 tiết
	

	
	42
	
	Trải nghiệm dưới cờ: SH văn nghệ
	1 tiết
	


	
	43
	
	SHL
	1 tiết
	

	15
	44
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 tiết
	

	
	45
	CHỦ ĐỀ 8
	THTLHĐ: Khích bác nhau trong học tâp ( T1)
	1 tiết
	

	
	46
	
	SHL
	1 tiết
	

	16
	47
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 tiết
	

	
	
	
	
	
	

	
	49
	
	SHL
	1 tiết
	

	17
	50
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 tiết
	

	
	51
	
	HĐTN
	1 tiết
	

	
	52
	
	SHL
	1 tiết
	

	18
	53
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 tiết
	

	
	54
	
	HĐTN
	1 tiết
	

	
	55
	
	SHL
	1 tiết
	

	19
	56
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 tiết
	,

	
	57
	TỰ PHỤC VỤ
	KNS: bài 1: tự chăm sóc bản thân
	1 tiết
	

	
	58
	
	SHL
	1 tiết
	

	20
	59
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 tiết
	

	
	60
	GIAO TIẾP, HỢP TÁC
	Bài 3: Em là người thân thiện
	1 tiết
	

	
	61
	
	SHL
	1 tiết
	

	21
	62
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 tiết
	

	
	63
	
	Bài 4: Yêu thương và chia sẻ
	1 tiết
	

	
	64
	
	SHL
	1 tiết
	

	22
	65
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 tiết
	

	
	66
	TỰ HỌC VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐÊ
	Bài 5: Tự học và giải quyết vấn đề hiệu quả
	1 tiết
	

	
	67
	
	SHL
	1 tiết
	

	23
	68
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 tiết
	

	
	69
	
	Bài 6: giải quyết vấn đề hiệu quả
	1 tiết
	

	
	70
	
	SHL
	1 tiết
	

	24
	71
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 tiết
	

	
	72
	CHĂM HỌC CHĂM LAM
	Bai 7: Cùng học cùng chơi
	1 tiết
	

	
	
	
	Bài 8: Năng khiếu của em
	
	

	
	73
	
	SHL
	1 tiết
	

	25
	74
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 tiết
	

	
	75
	
	
	
	

	
	76
	
	SHL
	1 tiết
	

	26
	77
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 tiết
	

	
	78
	TỰ TIN, TRÁCH NHIỆM
	Bai 9: Giúp em tự tin
	1 tiết
	

	
	79
	
	HĐTN
	1 tiết
	

	
	80
	
	SHL
	1 tiết
	

	27
	81
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 tiết
	

	
	82
	
	Bài 10: Khi em có lỗi
	1 tiết
	

	
	83
	
	SHL
	1 tiết
	

	28

	84
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 tiết
	

	
	85
	TRUNG THỰC, KỈ LUẬT, ĐOÀN KẾT
	Bài 11: Rèn luyện tính kĩ luật
	1 tiết
	

	
	86
	
	Bài 11: Rèn luyện tính kĩ luật  (TT)
	1 tiết
	

	
	87
	
	SHL
	1 tiết
	

	29
	88
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 tiết
	

	
	89
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 tiết
	

	30
	90
	
	Bài 12: Lời hứa của em
	1 tiết
	

	
	91
	
	HĐTN
	1 tiết
	

	
	92
	
	SHL
	1 tiết
	

	31
	93
	YÊU GIA ĐÌNH, BẠN BE…..
	Bài 13: Quan tâm giúp đỡ người khác  tt
	1 tiết
	

	
	94
	
	SHL
	1 tiết
	

	32
	95
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 tiết
	

	
	96
	
	Bài 14: Giới thiệu danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước
	1 tiết
	

	
	97
	
	HĐTN: SH văn nghệ
	1 tiết
	



	
	98
	
	SHL
	1 tiết
	

	33
	99
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 tiết
	

	
	100
	
	SHL
	1 tiết
	

	34
	101
	
	Bài 14: Giới thiệu danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước ( TT)
	1 tiết
	

	
	102
	
	HĐTN
	1 tiết
	

	
	103
	
	SHL
	1 tiết
	

	
	104
	
	Trải nghiệm dưới cờ
	1 tiết
	

	35
	105
	
	HĐTN
	1 tiết
	

	
	
	
	
	
	



11. KẾ HOẠCH MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT: 
	Tuần

	Tiết CT
	Chủ đề/mạch nội dung
	Chương trình và sách giáo khoa
	Tiết thời   lượng
	Nội dung điều chỉnh và bổ sung

	
	
	
	                       Tên bài
	
	

	
	
	
	
	
	

	

1
	      1
	Chủ đề 1: Đội hình đội ngũ.

	Tên bài:Giới thiệu chương trình, phổ biến nội quy môn học. Trò chơi.. kết bạn
	1 tiết
	

	
	      2
	
	Tên bài: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ.
Trò chơi: Nhóm ba nhóm bảy
	1 tiết
	

	2
	   3
	
	Tên bài: Đi thường theo nhịp. Trò chơi: Kết bạn.
	1 tiết
	Giảm nhẹ yêu cầu cần đạt từ đi đều theo 1- 4 hàng dọc thành đi thường theo nhịp 1- 4 hàng dọc.
.

	
	   4
	
	Tên bài: Ôn bài tập RLTT và KNVĐ CB. Trò chơi: Tìm người chỉ huy.
	1 tiết
	

	3
	  5
	
	. Tên bài: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số. Trò chơi: Tìm người chỉ huy
	
	

	
	  6
	
	Tên bài: Đi thường theo nhịp. Trò chơi: Tìm người chỉ huy.
	1 tiết
	

	4

	7
	
	Tên bài: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số. Trò chơi: Thi xếp hàng nhanh
	1 tiết
	

	
	8
	Chủ đề 3:Rèn luyện tư thế và kĩ năng vận động cơ bản.
	Tên bài: Đi vượt chướng ngại vật thấp. Trò chơi: Thi xếp hàng nhanh
	1 tiết
	

	5

	9
	
	Tên bài: Ôn Đi vượt chướng ngại vật thấp. Trò chơi: Thi xếp hàng nhanh
	1 tiết
	

	
	10
	
	Tên bài: Trò chơi: Mèo đuổi chuột
	1 tiết
	

	6

	11
	
	Tên bài: Ôn Đi vượt chướng ngại vật thấp. Trò chơi: Mèo đuổi chuột
	1 tiết
	

	
	12
	Chủ đề 4: Trò chơi vận động
	Tên bài: Trò chơi: Mèo đuổi chuột
	1 tiết
	

	7

	13
	
	Tên bài: Trò chơi: Đứng ngồi theo lệnh
	1 tiết
	

	
	14
	
	Tên bài: Ôn Đi chuyển hướng phải trái. Trò chơi: Chim về tổ
	1 tiết
	

	
8

	
15
	
	Tên bài: Ôn Đi chuyển hướng phải trái. Trò chơi: Chim về tổ
	1 tiết
	 Có thể không dạy đi chuyển hướng phải, trái.
 

	
	16
	
	Tên bài: Ôn Đi chuyển hướng phải trái. Trò chơi: Chim về t
	1 tiết
	

	
9

	17
	
	Động tác vươn thở, tay. Trò chơi chim về tổ
	1 tiết
	

	
	18
	
	Ôn 2 động tác đã học. Trò chơi chim về tổ
	1 tiết
	

	 10

	19
	
	 Động tác chân, lườn. Trò chơi chim về tổ
	1 tiết
	

	
	20
	
	Ôn 4 động tác đã học. Trò chơi chạy tiếp sức
	1 tiết
	

	11

	21
	
	Động tác bụng. Trò chơi chạy đổi chỗ vỗ tay nhau
	1 tiết
	

	
	22
	
	Động tác toàn thân. Trò chơi nhóm ba nhóm bảy
	1 tiết
	

	12

	23
	
	Ôn 6 động tác đã học. Trò chơi kết bạn
	1 tiết
	

	
	24
	
	Động tác điều hòa. Trò chơi : kết bạn
	1 tiết
	

	
13

	25
	
	Động tác điều hòa. Trò chơi chim về tổ 
	1 tiết
	

	
	26
	
	Ôn Bài TD PTC. Trò chơi đua ngựa
	1 tiết
	

	
14

	27
	
	 Ôn Bài TD PTC. Trò chơi  đua ngựa      
	1 tiết
	

	
	28
	
	Hoàn thiện Bài TD PTC. Trò chơi đua ngựa
	1 tiết
	

	15

	29
	
	Hoàn thiện Bài TD PTC. Trò chơi đua ngựa
	1 tiết
	

	
	30
	
	Hoàn thiện Bài TD PTC. Trò chơi đua ngựa
	1 tiết
	

	


16

	31
	
	Tên bài: Ôn Đi  vượt chướng ngại vật, đi chuyển hướng phải trái. Trò chơ đua ngựa
	1 tiết
	

	
	32
	
	Tên bài: Ôn bài RL TT VĐCB - ĐHĐN con cóc là cậu ông trời
	1 tiết
	

	
	33
	
	Tên bài: Ôn bài RL TT VĐCB - ĐHĐN Trò chơi: chim về tổ
	1 tiết
	Có thể không dạy đi chuyển hướng phải, trái.

	
17

	34
	
	
Tên bài: Ôn bài RL TT VĐCB - ĐHĐN.  Trò chơi mèo đuổi chuột
	1 tiết
	

	
	35
	
	Tên bài: Ôn bài RL TT VĐCB - ĐHĐN.  Trò chơi mèo đuổi chuột
	1 tiết
	

	
	
	
	
	
	

	
18


	
	36
	
	Sơ kết học kì I. Trò chơi đua ngựa
	1 tiết
	

	19

	37
	
	Tên bài: Trò chơi Thỏ nhảy 
	1 tiết
	

	
	38
	
	.Tên bài: Ôn Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Thỏ nhảy
	1 tiết
	

	20

	39
	
	Tên bài: Ôn Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Thỏ nhảy
	1 tiết
	

	
	40
	
	Tên bài: Ôn Đội hình đội ngũ - Trò chơi lò cò tiếp sức
	1 tiết
	

	21

	41
	
	Tên bài: Nhảy dây - Trò chơi lò cò tiếp sức
	1 tiết
	

	
	42
	
	Tên bài: Nhảy dây - Trò chơi lò cò tiếp sức
	1 tiết
	

	22

	43
	
	Tên bài: Nhảy dây - Trò chơi lò cò tiếp sức
	1 tiết
	

	
	44
	
	Tên bài: Nhảy dây - Trò chơi lò cò tiếp sức
	1 tiết
	

	23

	45
	
	Tên bài:  Ôn Nhảy dây - Trò chơi Chuyền bóng tiếp sức
	1 tiết
	

	
	46
	
	Tên bài:  Ôn Nhảy dây - Trò chơi. Chuyền bóng tiếp sức
	1 tiết
	

	24

	47
	
	Tên bài:  Ôn Nhảy dây - Trò chơi Ném bóng trúng đích
	1 tiết
	

	
	48
	
	Tên bài:  Ôn Nhảy dây - Trò chơi Ném bóng trúng đích
	1 tiết
	

	25

	49
	
	Tên bài:  Ôn Nhảy dây - Trò chơi Ném bóng trúng đích
	1 tiết
	

	
	50
	
	Tên bài:  Ôn bài TD PTC với cờ - Ôn Nhảy dây - Trò chơi Ném bóng trúng đích
	1 tiết
	

	26

	51
	
	Tên bài:  Ôn Nhảy dây - Trò chơi Hoàng anh hoàngYến
	1 tiết
	

	
	52
	
	Tên bài:  Ôn Nhảy dây - Trò chơi Hoàng anh hoàngYến
	1 tiết
	

	
27

	53
	
	Tên bài:  Ôn bài TD PTC với cờ - Trò chơi Hoàng anh hoàngYến
	1 tiết
	

	
	54
	
	Tên bài:  Ôn bài TD PTC với cờ - Trò chơi Hoàng anh hoàngYến
	1 tiết
	

	28

	55
	
	Tên bài:  Ôn bài TD PTC với cờ - Trò chơi Hoàng anh hoàngYến
	1 tiết
	Bỏ phần thân ngựa hoặc chuyển thành dụng cụ an toàn khác(có thể bằng xốp, bìa cứng…).

	
	56
	
	Tên bài:  Ôn bài TD PTC với cờ - Trò chơi Nhảy ô tiếp sức
	1 tiết
	

	29

	57
	
	Tên bài:  Ôn bài TD PTC với cờ - Trò chơi Nhảy đúng nhảy nhanh
	1 tiết
	

	
	58
	
	Tên bài:  Ôn bài TD PTC với cờ - Trò chơi Ai kéo khỏe
	1 tiết
	

	30

	59
	
	Tên bài:  Hoàn thiện bài TD PTC với cờ - Tung và bắt bóng- Trò chơi  Ai kéo khỏe
	1 tiết
	

	
	60
	
	Tên bài:  Hoàn thiện bài TD PTC với cờ - Tung và bắt bóng- Trò chơi Ai kéo khỏe
	1 tiết
	

	31

	61
	Chủ đề 4: Trò chơi vận động
	Tên bài:  Tung và bắt bóng- Trò chơi Ai kéo khỏe
	1 tiết
	

	
	62
	
	Tên bài:  Tung và bắt bóng- Trò chơi Ai kéo khỏe
	1 tiết
	

	32

	63
	
	Tên bài:  Tung và bắt bóng- Trò chơi Chuyển đồ vật
	1 tiết
	

	
	64
	
	Tên bài:  Tung và bắt bóng- Trò chơi Chuyển đồ vật
	1 tiết
	

	33

	65
	
	Tên bài:  Tung và bắt bóng- Trò chơi Chuyển đồ vật
	1 tiết
	

	
	66
	
	Tên bài:  Tung và bắt bóng- Trò chơi Chuyển đồ vật
	1 tiết
	

	34

	
	
	
	
	

	
	67
	
	Tên bài:  Tung và bắt bóng- Trò chơi Chuyển đồ vật
	1 tiết
	

	 35

	68
	
	Tên bài:  Tung và bắt bóng- Trò chơi Chuyển đồ vật
	1 tiết
	

	
	69
	Chủ đề 4: Trò chơi vận động
	Tên bài:  Ôn nhảy dây - Tung và bắt bóng- Trò chơi 
Chuyển đồ vật
	1 tiết
	

	
	70
	
	Tổng kết  năm học .
	
	

	
	
	
	
	
	



12. Kế hoạch môn Tin học. 
	Tuần
	Tiết chương trình 
	Mạch nội dung
	Chương trình sách giáo khoa
	Tiết/thời lượng
	Điều chỉnh

	
	
	
	bài 
	
	

	1
	1
	
	Phần 1: Làm quen với máy tính
Bài 1: Làm quen với máy tính
	1 tiết
	

	
	2
	
	Bài 1: Làm quen với máy tính   t2
	1 tiết
	

	2
	3
	
	Bài 2: Làm quen với chuột máy tính t3
	1 tiết
	

	
	4
	
	Bài 2: Làm quen với chuột máy tính  t4
	1 tiết
	

	3
	5
	
	Bài 3: Làm quen với bàn phim máy tính  t1
	1 tiết
	

	
	6
	
	Bài 3: Làm quen với bàn phím máy tính  t2
	1 tiết
	

	4
	7
	
	Bài 4: Hàng phím cơ sở   t1
	1 tiết
	

	
	8
	
	Bài 4: Hàng phím cơ sở     t2
	1 tiết
	

	5
	9
	
	Bài 4: Hàng phím cơ sở     t3
	1 tiết
	

	
	10
	
	Bài 5: Thực hành           t1
	1 tiết
	

	6
	11
	
	Bài 5: Thực hành    t2
	1 tiết
	

	
	12
	
	Bài 5: Thực hành          t3
	1 tiết
	

	7
	13
	
	Bài  6: Thực hành tổng hợp      t1
	1 tiết
	

	
	14
	
	Bài  6: Thực hành tổng hợp     t2
	1 tiết
	

	8
	15
	
	Bài  6: Thực hành tổng hợp      t3
	1 tiết
	

	
	16
	
	Phần 2: Học tập cùng máy tinh
Bài 7:Violympic                            t1
	1 tiết
	

	9
	17
	
	Bài 7:Violympic               T2
	1 tiết
	

	
	18
	
	Bài 8: Trò chơi trí tuệ Cỉcus  T1
	1 tiết
	

	10
	19
	
	Bài 8: Trò chơi trí tuệ Cỉcus   T2
	1 tiết
	

	
	20
	
	Bài 9: Nhà bác học nhí       T1
	1 tiết
	

	11
	21
	
	Bài 9: Nhà bác học nhí     T2
	1 tiết
	

	
	22
	
	Phần 3: Làm quen với hệ điều hành  vvindovvs
Bai  10: Cac công cụ của   vvindovvs  T1
	1 tiết
	

	12
	23
	
	Bai  10: Cac công cụ của   vvindovvs  T2
	1 tiết
	

	
	24
	
	Bài 11: vvindovvs Ẽplorer      T1
	1 tiết
	

	13
	25
	
	Bài 11: vvindovvs Ẽplorer   T2
	1 tiết
	

	
	26
	
	Bài 13: Thư mục và tệp tin  T1
	1 tiết
	

	14
	27
	
	Bài 13: Thư mục và tệp tin    T2
	1 tiết
	

	
	28
	
	Bài 13: Thư mục và tệp tin   T3        
	1 tiết
	

	15
	29
	
	Bài 14: Quản lí Thư mục và tệp tin   T1
	1 tiết
	

	
	30
	
	Bài 14: Quản lí Thư mục và tệp tin   T2
	1 tiết
	

	16
	31
	
	Bài 14: Quản lí Thư mục và tệp tin   T3
	1 tiết
	

	
	32
	
	Bài 15: Recycle Bin – “ thyngf rác” của máy tính  T1
	1 tiết
	

	17
	33
	
	Bài 15: Recycle Bin – “ thyngf rác” của máy tính ( tt)
	1 tiết
	

	
	34
	
	Ôn tập học kì 1  T1
	1 tiết
	

	
	35
	
	Ôn tập học kì 1  T2
	1 tiết
	

	
	36
	
	Kiểm tra cuối học kì 1
	1 tiết
	

	19
	37
	
	PRAN 4:  công cụ vã Paint
Bai 17:  Làm quen với công cụ vẽ Paint  T1
	1 tiết
	

	
	38
	
	Bài  17:  Làm quen với công cụ vẽ Paint  T2
	1 tiết
	

	20
	39
	
	Bài: 18- Tô màu  T1
	1 tiết
	

	
	40
	
	Bài 18. Tô màu  T2
	1 tiết
	

	21
	41
	
	Bài 19.  Vẽ hình cơ bản  T1
	1 tiết
	

	
	42
	
	Bài  19. Vẽ hình cơ bản  T2
	1 tiết
	

	22
	43
	
	Bài  19.  Vẽ hình cơ bản
	1 tiết
	

	
	44
	
	Bài  19. Vẽ hình cơ bản
	1 tiết
	

	23
	45
	
	Bài 20.Vẽ theo mẫu
	1 tiết
	

	
	46
	
	Bài  20. Vẽ theo mẫu
	1 tiết
	

	24
	47
	
	Bài 21. Vẽ theo mẫu  tt
	1 tiết
	

	
	48
	
	Bài 21.Vẽ theo mẫu   tt
	1 tiết
	

	25
	49
	
	Bài 22: Biên tập ảnh cơ bản- các chức năng cơ bản
	1 tiết
	

	
	50
	
	Bài 23: Chỉnh sửa ảnh
	1 tiết
	

	26
	51
	
	Bài 24: Ghép nhiều ảnh
	1 tiết
	

	
	52
	
	Bài 25: Tiết kế tự do
	1 tiết
	

	27
	53
	
	Bài 26: In tơ nét  T1
	1 tiết
	

	
	54
	
	Bài 26: In tơ nét  T2
	1 tiết
	

	28
	55
	
	Bài 27: Vẽ theo mẫu  T1
	1 tiết
	

	
	56
	
	Bài  27: Vẽ theo mẫu  T2
	1 tiết
	

	29
	57
	
	Bài 28: Tìm kiếm ảnh  T1
	1 tiết
	

	
	58
	
	Bài 28: Tìm kiếm ảnh  T2
	1 tiết
	

	30
	59
	
	Bài 29: Công cụ soạn thảo văn bản  T1
	1 tiết
	

	
	60
	
	Bài 29: Công cụ soạn thảo văn bản  T2
	1 tiết
	

	31
	61
	
	Bài 29: Công cụ soạn thảo văn bản  T3
	1 tiết
	

	
	62
	
	Bài 29: Công cụ soạn thảo văn bản  T4
	1 tiết
	

	32
	63
	
	Bài 30: Lưu và mở văn bản  T1
	1 tiết
	

	
	64
	
	Bài  30: Lưu và mở văn bản  T2
	1 tiết
	

	33
	65
	
	Bài 31: Sao chép lưu và định dạng văn bản  T1
	1 tiết
	

	
	66
	
	Bài  31 Sao chép lưu và định dạng văn bản  T2
	1 tiết
	

	34
	67
	
	On tập học kì II   T1
	1 tiết
	

	
	68
	
	On tập học kì II  T2
	1 tiết
	

	35
	69
	
	Bài kiểm tra định kỳ học kì II
	1 tiết
	

	
	70
	
	Bài kiểm tra định kỳ  học kì II
	1 tiết
	

	
	
	
	
	
	



IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giáo viên
- Để hoàn thành kế hoạch đề ra, mỗi giáo viên phải ý thức được công việc bản thân mình làm .
- Chịu trách nhiệm giảng dạy theo sự phân công của Hiệu trưởng.Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế chuyên môn.Chịu trách nhiệm chất lượng của lớp, môn giảng dạy. Thực hiện mọi phân công của tổ trưởng chuyên môn trong công việc chung của Tổ.
- Xây dựng kế hoạch dạy học các môn học và HĐGD của cá nhân được phân công trong năm học. Kết hợp với nhà trường, liên đội tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong và ngoài nhà trường. Tích cực tự trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia đầy đủ các buổi chuyên đề do các cấp tổ chức, sẵn sàng đề xuất những nội dung cần thiết, liên quan đến việc tố chức dạy học và các hoạt động khác với nhà trường để mang lại hiệu quả tốt nhất cho đơn vị.
2. Tổ trưởng
- Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch dạy học của tổ chuyên môn trên cơ sở nội dung chương trình, sách giáo khoa, kế hoạch giáo dục và thời khóa biểu của nhà trường.
- Tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn theo đúng quy định ít nhất 2 lần/ tháng,  tập trung sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Đặc biệt chú ý đến nội dung đổi mới phương pháp dạy học và việc lựa chọn nội dung dạy học, những vấn đề vướng mắc trong thực hiện chương trình GDPT 2018.
- Thực hiện công tác thăm lớp dự giờ, góp ý rút kinh nghiệm các giờ dạy và thực hiện bồi dưỡng giáo viên của tổ.
- Thực hiện công tác KT ĐG các hoạt động chuyên môn theo sự phân công của BGH nhà trường.
- Tổng hợp báo các chất lượng giáo dục của tổ theo kế hoạch.
- Tổ chức các hoạt động GDNGLL, hoạt động TN và các hoạt động khác của tổ
3. Tổng phụ trách đội
Trao đổi cùng  xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp với tổ Trưởng và giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn. Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường và các yếu tố liên quan để triển khai kế hoạch về các buổi trải nghiệm thực tế cho học sinh để tham mưu với lãnh đạo nhà trường triển khai thực hiện có hiệu quả. 
Trên đây là kế hoạch dạy học các môn học và Hoạt động giáo dục của khối 3 năm học 2021 – 2022.
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